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NHIỂU TÁC GIẢ 
Biên soạn: Nhạc sĩ -Tiến sỉ vu TƯ LAN 


Tuyển chọn lỏo bài hái Nga yêu thích 



NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 
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LỜI NHÀ XUẤT BẲN 


V 


Từ năm 1923, khi Nguyên Ai Quốc, tức Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sau này , đặt chân lên đất nước của Lênin, 
một trang sử tuyệt đẹp và đặc biệt giữa hai đất nước 
Việt Nam - Liên Xô (trước đây) và Việt Nam - Nga cùng 
các nước cộng đồng SNG hiện nay đã được mở ra. 


Quan hệ Việt Nga bền vững không chỉ do sự găn bó 
về lý tưởng - xóa bỏ áp bức bất công, giải phóng năng lưựììg 
sáng tạo của loài người, tiến tói một xã hội dãn chủ, 
công bang, phồn thịnh, văn minh - mà còn bởi tình cảm 
của hai dãn tộc cùng có nền văn hoá mang đậm truyền thống 
nhân ái, đôn hậu, thủy chung và yêu hòa bỉnK 


Dù đã có những biên động xã hội lớn trên mảnh đảt 
Xô viết ngày nào, nhưng môi tỉnh gắn bú và lòng biết ơn 
của nhân dán Việt Nam đôi với Cách mạng Tháng Mười Nga 
vẻ vang, đổi với Lênin vĩ đại và đôi với nhản dân Xô viết 
củng như nhãn dân Nga hiện nay vẫn vô cùng sâu săc , 

Trong tâm hồn người Việt Nam, nhiều thập niên 
Ị vừa qua và mãi mãi vẫn luôn rung động và ăm vang 

Ị những ca khúc Cuộc sống ổi, ta mến yêu người; Đính núi 

\ Lênin; Chiều ngoại thành Maxcơva; Thời thanh niên sôi nôi; 

Ị Chiểu hải cảng; Cachiusa...." 

\ 

Ị Vào thế kỷ mới, vào thiên kỷ mới, đê ghì nhận 

‘ và khắc sâu những tinh cảm. cao đẹp đó, Nhà xuảt bản 

\ Thanh Niên biên soạn tập ca khúc Nga gom 100 bài hát Nga 

\ và Xô viết mà đông đảo người Việt Nam, đặc hiệt là những ai 



















từng du học và làm việc Ở Liên hang Xô viết f hằng quen thuộc 
uà ưa thích , 

Chủ* đề của các ca khúc này rất tập trung: Tinh yêu 
Tô quốc Nga , tinh yêu thiên nhiên f tình yêu con người, 
và tỉnh yêu đôi lứa chung thủy.... Chất trừ tình và lãng mcm của 
các ca khúc chính là hỗn song của các Cữ khúc hiện có tròng tay 
chúng ta. 

Nhà xuất bản Thanh NiỄn chân thành cảĩn ơn 
Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Nga , đặc hiệt là hà Uacmoca 
Hama/ìbH đã giúp đỡ nhóm nhạc sĩ hiên soạn thực hiện 
việc tô chức t sưu tầm và hoàn chính tập ca khúc này. 

Do thời gian mấy chục năm qua, các ăn phàm ca khúc 
của Nga và Xô viết vào nước ta thường chỉ qua con đường 
những người yêu thích mang về nên việc sưu tầm tư liệu gốc 
của các hài hát Nga f cả nhạc và lời , đã gặp nhiều khó khăn. 
Vì vậy s tuy Nhà xuất bản đã rất cô gắng, nhưng tập ca khúc này 
củng không the tránh khỏi những sớ sót trong công tác 
biên soạn, mong được sự thông cảm và góp ý kiên của hạm đọc. 

Vớì tập ca khúc này ? các hạn hãy cùng chúng tôi ngợi ca 
cuộc song mỗi ngày một tươi đẹp hơn . Chúng ta hãy cùng hát 
vang: Cuộc song ơi , ta niếnyêu người! 

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÉN 

Tháng Giêng năm 2002 
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J J Ờ i tư a_______ 

Trong những năm gần đây, quan hệ giao lưu vàn hoá 
Việt - Nga được phục hồi và phát triển tổt đẹp. Nhiều hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt các hoạt động âm nhạc 
đã trở thành những sự kiện đáng ghi nhó trong đời sống 
xã hội, được nhiều tầng lớp nhân dân hương ứng, chào đón, 
bởi những hoạt động này đã đáp ứng nguyện vọng chung, 
tình cảm chung, đặc biệt đổi vôi những người đã sông, 
làm việc và học tập tại Liên Xô cũ, tại đất nước Nga vĩ đại. 
Tên tuổi của các nhạc sĩ Nga nổi tiếng như Glinka, 
Tchaikovsky, Rimski-Korsakov, Murađeli, Pakhmutơva 
vv...; Những giai điệu sâu lắng, nồng nàn, chan chứa 
cảm xúc, những bài ca yêu nước, cách mạng hào hùng 
đã trỏ thành những kỷ niệm không dễ phai mờ trong trái tim 
của hàng triệu người Việt Nam. 

Thật đáng trân trọng sáng kiến của Nhà xuất bản 
Thanh Niên, sưu tầm và xuất bản tập bài hát Nga 
gồm những tác phẩm hay, nổi tiếng đã rất phổ biến trong 
nhiều năm tại Việt Nam. Sản phẩm nghệ thuật này 
được sự cộng tác, giúp đỡ của nhiều người, trong đó phải kể 
đến tấm lòng, chân thành tâm huyết của nhạc sĩ Vũ Tự Lân, 
người đã gắn bó mấy chục nàm với âm nhạc Nga, chắc chắn 
sẽ đáp ứng lòng mong đợi của nhiều người, đồng thời tiếp tục 
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\ 

1 

giãi thiệu vói các bạn trẻ yêu âm nhạc một phần nhỏ ị 

những giá trị của kho tàng nghệ thuật âm nhạc vĩ dại j 

của nhân dân Nga. 

Xin chúc mừng Nhà xuất bán Thanh Niên và VỚI tình ; 

yêu lớn đối vối âm nhạc Nga, tôi trân trọng giới thiệu I 

tập bài hát Nga này, món quà đầu xuân có ý nghĩa đôi với 
nhiều người yêu mến âm nhạc Nga. yêu mên nước Nga. 

Hà Nội tháng Ị năm 2002 
P.GS - NSND NGUYỄN TRUNG KIÊN 





















ĐÍNH NÚI LÊ - NIN 

(HeHHHCKne ropbi) 


Moderato 

Bạn ơi đi với tôi lẻn đỉnh núi khi 

trời chiều, Đỉnh non của hê - nin lòng chan chứa tình yêu. Bạn ơi ta 


Nhạc: I.MILIUTIN 
Lời: E.ĐÔNMATÓPXKI 
Lời Việt: Sưu tẩm 

m§ĩ^m 

'(ìn đỉnh núi khi 


ngó sang thành Mạc Tư Khoa kia tỉỉỹẹt vời. 
# k .r"~ .I.:. •- 


Từ trên đỉnh 


pii ^ T^ X- ĩ 

núi cao nhìn rộng đến chân trời. Kìa bao nhà 

máy khói loang ngập trời như áng m.ây hồng. Đẹp xinh rực 

— m . 


ế T— m 

rỡ ngôi sao đỉnh tháp Krem, - lanh Tỏa ánh huy 

ị\- 

hoàng ngôi sao hừng chiếu bao niềm Un Bạn ơi Mạc 

Tư Khoa thành phô Hòa hình Bạn ơi đi hỉnh. 


' Zj2 Ị* _ 

p||_i--P- v .L : n 

■ T k t 
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ĐỈNH NÚI LÊ-NIN 


/IpyỉhR, aioỡ.iK) H HeirnncKne ropbr, 

TaM xopoiuo paccBeT BCTpenaTb BABoểM; 

BnxiHbi MocKBbi HyaecHbie npocTopbi 
c KpỵTbix BbicoT Ha MHOTO BepcT KpyroM. 

Ctoat Ha CTpaỉKe Tpyõbi 3aB0ack'ne, 

M Ha,u KpermĩẽM paccueTa cHHCBa... 

[ la/íe>Kiia MMpa. cep^ne BceỄÍ Pocchh. 
MocKBa - cmnmna, MOH MocKBa. 


Koraa B3oHacmb Ha JleHHHCKne ropbr, 

3axB3THT ayx OT ropaoíí ubrcoTbi; 

Bo Hcetí Kpaee iipeacTaHeT HaiiiHM BaopaM 
Be.iMKHíí ropoa cốbiBLueííca MeHTbi. 

Baajm orHH cnatOT 30Ji0Tbie. 

HlyiMMT H3A naMM lOHaa JTMCTBa. 

HaACĩKAa MHpa, cepaue Bceỉí Pocchm, 
MocKBa - cTOJ!Hua, MOÍỈ MocKBa. 
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NƠI XA XÔI 
(ZỉajieKO - flajieK0) 


Nhạc: G.NÔXỐP 
Lời: A.TRUỐCKIN 



lững trôi. Từng làn gió thu 

lúa rco niềm vui. 


7 ưng lan g!.o thu nhẹ đt/a, cánh đồng 


.TĨI- 





rco niềm vui 

c han. Ct() xưa chôn đẩy ước ĩ nong chờ 

--í)—. '~jy_L r~rr ^77 —* —- — ■ —Ị" p. — ,—— .... 

Đông quê biết ban thắm tươi, luồn thầm nhớ tới nơi 


Tinh què. mến yữu hòa 
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Đống quê ngóng trông chốn xa 


Thầmnhẳc tới ai đưa 




Chờ mong 


thư ai 


tớL 






NƠI XA XÔI 


/ỊajieK 0 , AaaeKo, 
r^e KOHVK)T TyMaHbl. 

Oie OT AẽrKoro BeTpa 

KoablLUCTCH pO)Kb 

Tbr B pOAHMOM Kpaio 
y CTenHoro KypraHa 
06o MHC RCITOMHHaíỉ, 

Kaií npotíAe JKHBếuib. 

Ot AajTêKoro Apyra 
fleHb H HOMb HenpeCTaHHO 
JloporoH H HíeaaHnoH 
Tbl BCỄ raec'i'04KM ÍKAetUh. 

HeõocBOA H3A TOÕOÍÍ 
OnpOKMHVj]ca CMHHỈÍ, 
rbeiuyT 6biCTpbie pek-H. 
BaabixatoT Mopa. 
IỈInpoKO npoTHHỵnacb 
Go.ibman Pocchh - 
/Ịoporan OT4M'3Ha, 

Tboh m moh. 

o xeõe, CBCT.IOOKOH, 

Moeă 30pbKe KpacHBOH 
Ha AajiẽK 0 ă rpaHHue 
Bhobb 3a.ayMa.icji H. 

^aaeKo Aa.iiCKO. 

3a aecaMki eeabiMM, 

ĩi TB 0 fi coh h IIOKOÍÍ 

Bcíuíhíí 4ac õepery. 
l Itod 'ỈBCpHHOM TponoPi. 

B Kpaỉí. HaaeKM pOAHMbití 
He npoMTM NHKorAa 
HnKaKOMy Bpary. 

B Hamefí ĨIÍM 3 HH TpeB 
OorpannMHOM 3 acTaBbi 
o Teõe, Moể eepaue, 
ĩ\ 3 aỡbJTb Me Mory. 
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HẮC HẢI CỦA TÔI 

(HẽpHoe Mơpe Moẽ) 


Nhạc: Ô. PHENXMAN 
Lời: M.MATUXỐPXKI 

Moderato Lời Việt: Hồ Bắc 



Biển sóng xanh bát ngát quê hương ta ỹ 

Rì rào biển hát khúc ca năm xưa t 

Kỉa ngoài khơi sóng biếc đang xô nhau. 



mang tình yêu thắm thiết nới xa, 

ngọt ngào như tiếng võng đu đưa, 

ngồi aây ta nh ơ ỉúc trẽ n tà 11 . 



Cộị 

buồm 

in 

trắng 

xóa 

trên bến tàu f 

đèn pha 

lấp 

Bỉê ỊI 

dạy 

tôi 

bìêt 

đổĩị. 

cơn phong ba\ 

biên dạy 

tôi 

Biên 

gào 

như 

muổn 

nhắc 

ta ra đi, 

mang tỉnh 

lưu 
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CHIỂU NGOẠI THÀNH MAXCƠVA 

(rio/ỊMOCKOBHbie Benepa) 


Andante 


Nhạc: V.XALAVIỐP XÊĐÔI 
Lời: M.MATUXỐPXKI 
Lời Việt: VŨ TỰ LÂN 



è —>- -* —^ - 

Vườn cây ỉủc chiều buông không còn tiếng rì rào. 


Chìm sâu trong im lắng dưới trăng sao. 

Ôi thân thiết những chiều ngoại thành 

ệt l ỊII Ị Í|1|J Miỉ 1 ỊiĩTĩ~l 

Ma xcơ ua, lắng trong tôi khi vầng trăng rọi 

.. chiếu. Ôi! thân thiết những chiểu ngoại thành 


ỈỀ 


rũ 


điều. 


3 


U' * : il 



.chiếu. 
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CHIIỂU NGOẠI THẢNH MAXCOVA 


He cjibju]Hb[ B caay aa>Ke mopoxn. 
Bcể 3aecb 3aMep;io ao yTpa. 

Ec/]H Ệ5 3 HajTM Bbi. KQK MHe aopơrn. 
rioAMocKOBHbie Be L iepa. 


TẠM BIỆT MAXCƠVA 

(ỊỊo CBM^aHbH, MocKBa) 


Nhạc: PAKHMUTÔVẠ 
Lời: N.ĐÕBRÔNRAVỒP 
Lời Việt: HỔNG QƯÂN 



Gịờ chia tay đấy lựu luyến đang vội vã trôi 

Cầm tay nhau mọt lần cítôi ta cùng chúc cho 



nhanh biết nói sao troụg yên lặng phút giây này. 
nhau chúc mãi cho thăm thiết tiìĩĩi không phai mơ. 



Ợi Mi - sa xin tạm. biệt bạn diu hiền Mí - 

o - lim - pic sẽ mãi còn đẹp như một bài 



sa hay quay về với khu 'rưng thấm tuyệt vời 
ca sế vang vọng gìừa muôn triệu những tam lòng 
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ỊM 


■ĩ; 









_ TẠM BIỆT MAXCƠVA 

Ha TpnoyHax cTanORHTCH Tkiiue 
Aa ốbicxpo BpeMA HyAec 
Ao CBMAaHMH nauj crapHHhikí MHIJja 
BoaBpamaHcs CBOM cKaao 1 !Hbi M ACT 

He rpycTH, yAbiốHMCb Ha npomaHbe 
BcnOMMHaíí 'ÍTH AHH. BcnoMMnatí. 
no>Kt’jiaíí neiRUineHHa >KejiaHMki 
HoBbie BcxpeHM HHM B CBex no>KCJiaií 

noMíeaaeM Apyr Apyry ycnexa 
H AOíĩpa H AtoổBM 6e3 KOHua 
OjTHM[[HHCKOe 'ỈBOHKO rro 
Ocxaiỉxcíi B CTnxax M cepuax 

Ao CBHAaHkia. MoCKBa, AO CBHARHHS 
O/iMMỉiMỈícKaa CKaiìKa. npoinaM. 
rioHíCAaH McrioAHeHMH >K'eaaHHíí 
HoBbie liCTpenII Apy3!>a.M, NO>Kejiaíí 

PaccxaiÍMca, Apyxba 
Ocxaẽxcs B cepApe He>KHO 
ByAeM NecHio neTb 
Ao CBHAaHHa AO HOBblX BCTpe>l. 

ByACM necHK) ricTb 
Ao CBHAanna AO HUBblX BCTpeH. 



BÀI HÁT VỂ TỔ QUỐC XA XÔI 

(Trong phim ' Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân") 

(riecHH o iỊanếKOM Po^MHe) 


Nhạc: TARIVEĐIEP 
Lời: RỎJĐEXTVENXKI 



ị(ậ c ệì . được chút giây phút nhẹ nhàng. 

Hên hờ nào chi ta với hạn hiển. 




sệ lướt hay về phương trời, vé 

lát lướt bay mau q II aỵ vé, bờ 
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BÀÍ HÁT VỀ TỔ QUỐC XA XÔI 


ĩ\ npoiuy, XOTb nenaAOAro, rpycTb MOS, Tbi rtOKHHb MeHfl. 

OốaaKOM, cnabiM oốaaKOM, Tbi riOAexn K poAHOMy AOMy, 

ƠTCioAa K poAHOMy AOMy. 

Beper MOH, noKaxíMCb BAAJ1M KpaemKOM, TOHKOÍÍ JiHHneíí 

Eeper MOÍÍ. 6eper jracKOBbiH, ax. AO Teõa pOAHOỈí, AonabiTb 6bi, AoruibiTb 

6bi X0Tfl 6 KorAa-HHÕyAb. 

rAe-TO AaiieKo. rAe-TO AaaeKO MAyr rpnỗìỉbie A3XCAH 

npHMO y peKM, B MaaeHbKOM CaAy. CO'ipe.1H BHLliHH. CKHOHSCb AO 3eMJỉM 

fAe-T0 AaaeKD. B naMíiTM MoeR, ceỉìkac. K3K B AeTCTBe 

Teruio, X0Tb'naMflTb yiípbiTa T3KMMH 6oaujmmh CMeraMM 


Tb[. rpoaa, Hanon MeHH 
.AonbAHa Aa HC AO CMepTH. 

Bot onaTb, K3K B nocaeAHMÍí pa ì. 
H Bce r/ìsxíy xyAa-TO [3 ne6o, 

KaK 6yATO HLLty OTBỄTa 
ĩỉ npoiuy, xoTb neHaAOJiro 
rpycTb MOÍỈ, Tbi noKHHb Meníỉ 
OỐJiaKOM, CH3L.IM OÕHaKOM 
Tbi noAeTM K poAHOMy AOMy, 
ƠTCtóAa X' poAHOMy AOMy. 



LÊNIN VỂ NÔNG THÔN 

( fIpne3>Kaji B aepeBHIO Jl6HMH ) 


Nhạc: PH. MAXLÔP 
Lời: IA, SVÊĐÔP 

Moderato Lời Việt: NGUYỄN MỈNH 



Mội 

ngáy 

thu, 

ngày 

rất 

thicng 

( Người 

đã) 

nói, 

lời 

rất 

dơn 

ị Rồi 

san } 

đó, 

Người 

đứng 

trên 

ị Mội 

ngày ị 

tỉm, 

ngày 

rất 

thiêng 



liêng. 

mù 

chúng 

tôi 

luân 

hảng 

nhớ 

kháng 

sơ. 

vê 

hướng 

tương 

lai 

dựng 

xáy 

11 ước 

cao , 

nhìn 

mãi 

nơi 

xa .. _ 

vé' 

phi ù 

Von 

liêng, 

mã 

chứng 

tới 

htỏn 

hằng 

nhớ 

không 
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vườn, 

xóm 

làng 

xa ' 

váng. 

Người 

đa .. 

ngời 

như 

của 

mùa 

xuân. 

Rồi 

sau . 

vảng 

vườn. 

ánh 

xổm 

lửa 

làng 

đang 

xa 

cháy. 

Một 

ngày 
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LENIN VE NONG THON 


BcnoMHHaeM AeHb oceHHHM, 
/ỊeHb, HTO Ben HO Aopor naM: 
npHeaíKaii B AepeBHK) JleHHH 
K HáliiHM HHBBM H ca^aM. 


J- 2 pa3a 


rOBOpHJI CJ10Ba llpOCTbie 
o 3aayMaHHbix aeaax, - 
Oh CKa3aj), l ITO 6blTb PoCCHH 
B 3J16KTpM*HCCKHX ornsx. 


} 


2 paìa 


Cbct HỵnecHbiíí, CBeT BeceHHHH 
Haa oKpyroíi OH 3a>Kẽr... 
riociie CXOAKH Bbiuiea JleHHH 
Ha BbicoKHÍí ốepe>KOK. 


} 


2 paaa 


Baaiĩb na/ie-Ti OH AO/Ì ro, AOAro 
B nac BC-iepnMM Ha 'iape. 
BMAe/1 OH OTHH Ha Bo/ire 
H OTHH Ha ÁHrape... 



BcnOMHHaeM AeHb oceHHMỈí 
/ỊeHb, HTO Ben HO AOpor H3M! 
npMe3Xía/T B AepeBHKí JlefỉHH 
K HaiHHM HHBBM H CaABM. 


J- 2 paỉa 




Tổ QUỐC YÊU DẤU CỦA TÔI 

(necHH o jik>6mmoh PoOTHe)* 


Nhạc; X. ĨULICÔP 
Lời: A. ĐAXTAN 

Tempo di marcia. Energico, recitato Lòi Viêt: MINH NGUYỄN 



Sàng rực bình minh, kìa ánh (hfímg 
Sức mạnh của ta, là sát vai 

Bảo vệ Tó qttổc, để nhiĩYiịỊ em 



yêu, Bạn 

có 

nhớ 

chăng 

bạn 

ơi, 

ánh 

lửa 

súng 

tháng 

yên, tận 

rừng 

sâu 

cũng 

mọc 

lên 

những 

thành 

phổ 

huy 

hoa càng 

đẹp 

tươi 

trong 

vườn 

hoa 

của 

TỔ 

quốc 

muôn 


* Người biên soạn tạm dịch 
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Bào 


Tổ quốc 



2E5EĨ 


vùrìịỊ 

lên 

tranh 

đấu 

bển 

ỷ 

chi. 


xào 

xac 

trong 

gió 

biển 

Sống 

lúa. 


hòa 

=t_ 

1—9 - 

binh 

—m -F— 

hạnh 

> 

=F^= 

phúc 

- 9 ^--- 

cùng 

gìn 

-1- 

giữ 





- ỹ 

_K_ 

- 9 — 

:: -ẻi- 

■—r 

Ngọn 

cờ chính 

nghĩa 

đã 

tung 

bay 

theo 

tìểnị 

Cùng 

nhau xây . 

dấp 

những 

chiến 

công 

trong 

lao 

để 

cho cuộc 

sổng 

mãi 

xanh 

tươi, 

ánh 

mặt 



)ì 

của 

dồng 

chỉ 

Lê 

nin 

ng 

theo 

Đảng 

ĩới 

chân 

trời. 

ờỉ 

trên 

Tổ 

quốc 

sáng 

ngời. 


Điệp khúc • Kêu gọi 



niềm mơ ước. 


vui toàn dân 
















ĐÊM KINH THẢNH MAXCƠVA 

(MocKOBCKne hohm)* 


BÀI HÁT NGA (sưu tầm) 


Tango argentine 



Đêm dần buông về trên khắp phố phường 



kinh thành đang chìm trong bóng đêm trường 



ánh đèn như ngàn hoa chiếu muôn phương 



lặng le soi trên những con đường về nẻo 


* Người biên soạn tạm dịch 
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Tồ QUỐC TÔI 

(rieCHH o PoaHHe)* 


Nhạc: ĨULICỐP 
Lời: PATUDIN 
Lời Việt: HỔ BẮC 



Đáng tự hào Tổ quốc yêu thương của tôi đó. 
Hát ngàn lời ngợi ca đất nước ngàn yêu dấu. 



Đất hùng cường mùa xuân vang lên ngàn tiếng hát. 
Sáng ngời ngời một niềm tin yêu Người mãi mãi. 



Cuộc đời tươi đẹp ước mơ mảnh đất thấm bao máu xương. 
Đường chân lý và ước mơ, Người đã dắt tôi bước theo 


* Người biên soạn tạm dịch 
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Càng yêu thương vô vàn trọn đời ghi nhớ. Núi 
Vượt qua muôn gian khổ cùng nhau xông tới. Hãy 



sông ruộng đồng Tô quốc tôi, áng mây xanh thẳm bầu trời 
trao cho tôi ngàn khó khăn. Đẵt nước ơi hãy tin rằng 



dù xương tan thịt nát tôi nào phai. 



trao cho tôi ngần khó khăn. Đất nước ơi hãy tin rằng 



dù xương tan thịt nát không hề phai. 
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Tổ QUỐC 

(PoiiHHa) 


DÂN CA NGA 
Lòi Việt: TRUNG KIÊN 



Say sưa nhìn thảo nguyên, ôi tuyệt vời 

Mênh mông kìa thảo nguyên với núi đồi. 



bát ngát mênh mông đồng lúa vầng tươi. 

Tiếng hát ngân vang đồng lúa chiều rơi. 



Đó chính ỉà miền quê hương tuyệt vời. 

Đó chính ỉà một bức tranh tuyệt vời. 



Tổ quốc tôi thân yêu muôn đời.' 

Là nước Nga thân yêu muôn đời. 
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Tổ QUỐC 


Bhíkỵ MyAHoe npnBO/ibe. 
Bhmív HHBbi ư-noỉin. 

3to pyccKoe paiAOJibc, 
3 to poAMHa MOfl! 


Gibiiuy neHbe >KaBopoHKa, 
Cjibiujy Tpe/1M co.iOBbíỉ, 
3to pyccKan CTopoHKa. 
3ro poAHHa Moa! 


Bn>Ky rOpb]-MCMOJ1MHbl, 
Bnĩtcy peKki H MOpH. 

3xo pyccKMe KapxHHbL, 
3x0 poAMHa Moa! 




DƯỚI CÂY THỪY DƯƠNG 
(ypanbCKaa píiÕHHyiiiKa) 


Nhạc: E.RÔĐƯGHIN 
Lời: M.PILIPENCÔ 
Lời Việt: Sưu tầm 



Hòa với tiếng tău đêm chập chờn đì uề xa phía chăn 



dương mờ in bóng. Nhìn bầu trời sao lấp lánh hát với 



nhau lời hát tâm tình. Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi 



long ngập ngừng nghe trái tìm bôi hồi. Này cành thày dương yâit 
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DƯỚI CÂY THỦY DƯƠNG 


Benep THXOÍÍ necHeK) Haa peKOM rưibiiiíỈT. 
pĩỊaabHMMH 3apHHUaMH CBCTHTCS 3aBOfl. 

Tfle - TO Iioe.3^ K3THTCÍI TOHKUMH OPHH 

Hne - TO no/( paõnHyiuKOH napHH >Kay I' MeHH. 

ĩlpunee 

Oỉí píĩổHHa KyapaBaa 
bejlbie L(BCTbl, 

OR, paốHHa, paốHHyiuKa. 

L lro B3rpycTHy;ia Tbi? 

ĩlpurtee 

ilniub rynKM neiìyqnc CMOHKHVT Jiaa Boaoíí. 
íl HAy K paGnnyiUKe TponKOKi KpyTOH, 
TperuieT no^ KyapnBOK) BeTcp õe:j KOHna 
CnpaBa Kyapn TOKapa, cjieBa - KyiHeua 

npunee 

/Ịhìím b uexy KopOTKHe RCTpe i m ropíiHH, 

A coíÍAèMCsi BenepOM, ca/ieiM M MoaHHM... 
CMOTpsT 3Be:ì/(í>[ acTHHe Moana Ha napneíí 
M HC CKaacyT acHbie, KTO H3 HHX MnaeH. 

llpunee 

yxpbiBaer MHCCM 3eMJTK> ;io6e/ia, 
riecneìí íKypaBannoio oceHb npon/ìbiaa. 

[ lo BCẽ TOÍÍ >Ke yiKOK) TporĩKOH, MeíKAy rop, 
Mbl BTpoeM K pflGnHVUJKe XOJtHM ao CMX nop. 

ĩỉpunee 

K]'0 H3 HHX KeaaHHee. pyKy cxiaTb KOMy? 
CepaneM pacrpeBOJKeHHbiM T3K H He noHMy. 
05a napna cMeaiiie, o6a xopoian.., 

Mnaaa pítGkiHymKa cepauy no;TCKa>Kn! 

ĩĩpimee 

()fí, paốHHa KyapaBaa, 
beabie uBCTbi! 

Oíí, pnSnna, pnốHnymKa. 

Cepauy noiiCKa>Kn! 
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HOA KALINA 

(Oh, LtBeTCT KaiiHHa) 

(M3 KHHOỘHiibMa "KyốaHCKHe Ka3aKH") 


Nhạc: I.ĐUNAÉPXKI 
Lài: M.IXACỔPXKI 

AII_Lời Việt: Sưu tẩm 

Allegretto ■ 

Ka - li -na nở hoa sió đưa hươns lan hên 


Ka - li - na nở hoa gió đưa hương lan bím 


t±-rĩ=rị m 

đưa hươns về miền 




êm trong chiều 

■J—X - T= 


rơi suôi 


* • _ ơ ' — 

ai nhưng ngập ngừng từ lâu chưa nói. 

ỆÉlpp IÉl Ể^g ^£Ìz|lpẼplp 

Tinh mến thương em mang trong lòng dạt dào đầy 


đưa hương về miền xuôi. 

j- =£_i 


Em- tha thiết yèu 




Tình mến thương em mang trong lòng dạt dào đầy 





vơi. Tình mến thương em mạng trong lòng này dạt dào đây vơi. 
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HOA KA-LI-NA 


Oíí, HBCTẽT líaam-ia 13 rroae y py i ibn. 
napiiít Moaoaoro noaKiCĨHaa H. 
ỉlapHH rioaioõnaa Ha CIỈOIO óeay: 


He Mory oTk-pbiTbCH - cao Ba IIC imỉiay! 


Oh IKHHỂÍT. ne 'IHiìH HHHero o TOM, 

Hro l),THa aHBHHHÍI ,'lVMaCT o HtÍM. 
y py i ibH c KììaiNib! oõaeraCT HBCT. 

A aioooiỉh aeiiMMba ne iipoxoaviT. Hơi! 


A aKHHHỉh aciìMMbíi c KaílvlblM aílCM enaMieii. 
ICaK >Ke MHC pemHTbCA paccKirsaTb o Iicii? 

>1 xoaỉỴ. ne CMCM noaio ;un b caoiìa.M. 

MHJ 1 biH MOTÌ. xopOLHITH, ;iora;uùicĩi com! 
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BẠCH DƯƠNG Mơ MÁNG 

(Eepẽ 30 Bbie CHbi) 


Nhạc: V.GHÊVICHXMAN 
Lời: G.FÊRÊ 

T1 __ Lời Việt: TRUNG KIÊN 

Moderato - Tha thìẽt 



Trái đất vẫn đang phủ làn tuyết 

(Bao) la dặm dường là mật nguời 



trắng mênh mông xa mờ, ánh dương rực hồng, bạch, dương tron 
lính tôi đi không ngừng, bước chân điệp trừng, hoàng hôn đan 



mắt dịu dàng xanh biếq. Ánh mắt mẹ hiền ôi nựóc Nưa 

héo gặp ghềnh gian kho, như tay mẹ hiền mưa nắng phôi 



xưa. Một khóm cây non. Tổ' quốc nơi sinh, ra tôi, là 

pha. 
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mãi luôn trong tim tôi 


nước Nga bạo yêu thương ở 


f== 


đời tuổi xuân dâng 'hiến, để cho xanh mãi 


iMỀỈẸ^m 




cây bạch dương họa mi tiếng hát ngân xa. 


Ễặi=p^ilpfipắ 


quôh thân yêu mảnh đât xanh tươi nơi đáy, 

^^ = ềÈ$ zĩ ^ÊầÊ Ê^^ ê 


giữ qua bao mưa giông màu trắng trên bao thân cây 


1 


t-f-—h ■ 



V:- - 

T 

L-—J 

— r — 1 

_J 

f - 

- 0 - 


ngàn đời sau Tổ quốc đẹp như mơ ưởc 



\ - 

1, 


t- 

1 2. 


t — 


s_ 


— 

L - - 

3= 

ĩ=- 

— 

__ M 

m 

* 

* 3 

r 

~o 

_:_ m 

—— ■* 

1 .. 

~Q 

-« 


biếc bạch dương mộng mơ. Bao . m.ơ. 













BẠCH DƯƠNG Mơ MẢNG 


3eM.T]fl cHeroB H aeổeAHHbix o6;iaKOB. 

3eMJiíi ổepẽ30Bbrx 3aKarciB. 
c neHa/ibio cBèTJĩoỉi MO/ina CMOTPXT Ha MtHx 
.PoCCMH CMHMe IViaaa. 

ỉĩpunee: 

3eiMJỉ5i MOJt, a cb[H TBOMX Ốepể3, 

51 3eMJHO pyccKyio OT nenpyroB cốepcr. 

5Ỉ 0TAajì BCê, >rro6 B pomax 30;r0Tbrx 
Bobbk He 3aM0/ĩKajlM COaOBbM. 

3eMJlJJ MOH, fl CblH TBOHX 6epẽ3. 

Bepẽ3KH íĩeabie OT 6ypb fl yíĩeper, 

Mtoo BCHHO CHM/iMCb Poahhc Moeă 
Bepẽ30Bbie cHbi. 

CojiAaTOM me.n H no oốyivienHoíí 3eMJie, 
ribi.najiM AMMHbie 3aKaTbi. 

Cyxne TpeuịHHbi HarpyxcenHbix AOpor' 
KaK pyKH MaTtípH Moeíí. 

ĩĩpunee; 

KorAa ytiAy B icpaí! OTKVAa ner Aopor, 

51 caM H3BCK Poecneíí cTany. 

HonaMM pocHbiMH B CTBturax TBOHX 6epế3 
CTpyHTbca fìyaeT KpoBb Moa. 
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TUYẾT NGA 

(PyccKHM CHer)* 


Nhạc: y.UXPENXKi và L.GARIN 
Lời: N.ÔLÉP 



giêng, Trái tim gìn gI!/ bao ngày. 



như thanh lương lung linh đắm say. Sẽ khổng phôi pha là 


* Người biên soạn tạm dịch 



m o <m- 

hóng hỉnh người Giấc mơ theo tôi đi suôi cuộc đời. 


Điệp khúc 



Nước Nga thăn, yêu ơiỉ Dẫu xa muôn phương trời, 



khắc sâu trong tôi mùa đông. 




s 


ír 


.—J)-=4s==t 

ĩ * *■ * 


Nước Nga thân yeu ơiỉ Tháng năm tuy xa Người, 


Ẻrnm 


TK 




1. 


ề 


ÊE 


* 0 :;| 


Trái tim mang theo hình húng tuỵệt vời. 


Nhớ 


ÊEỂ 




ỉ À #: T i' ? * 


bóng tuyệt uời. 


Trái 'tim mang theo hình bong tuyệt vời. 








CÁNH ĐỔNG YÊN TĨNH 
(Tpixoe nojre)* 


Dolce 

ỆẵẫÊỄễÊ^ấ 


DÂN CA NGA 
Cài bỉèn: XIMCÔP 
Lòi Việt: HOÀNG LONG 








Một 

cánh 

chim 

từ 

đâu 

ì ướt 

bay 

Dòng 

nước 

xanh 

lượn 

quanh 

khắp 

thôn 

Chiều 

xuống 

nhanh 

đồng 

quê 

sống 

thanh 



vé. 

Thoáng 

trong 

chiều 

nấng 

có 

tiếng 

ca 

nghe 

dịu 

ỉ ùng. 

Bóng 

con 

thuyền 

trói 

đã 

khuất 

xa 

■Oc 

1 

*— L 

bình. 

Xóm 

thân 

lặng 

le' 

khói 

bếp 

vương 

trong 

sương 


-1— 


t-- 

[- 



^— .. 



- - # 



^_ m 

-—J 


Eỡ, 


dàng. 

mờ. 

chiều. 


Vang 

Không 

Qué 


theo 

gian 

hương 


làn 

trầm 

đầm 


gió 

lâng 

ấm 


lời 

sợi 

càng 


hát 

khúc 

thiết 


sao 

ca 

tha 


êm 

tâm 

bao 



., 2 . /T\ 

■- '1 -- —* -- - * — - 4 


—--4 - --ị 

- & - : — — - ^ 

—1 



dềm 

tình 


tỉnh. 


Người biên soạn tạm dịch 
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LÀN GIÓ ĐÊM 

( Hohhoh BÊTepOK) * 


Nhạc: GLINCA 
Lời thơ: A. PUSK1N 
Lòi Việt: VÂM AN 


Moderato p dolce 



Hiu hiu ỉàn gió nhẹ 



ỉ ướt trong dêm. Sương khuya lan dấn nhẹ 

h' istesso movimento 



* Người biên soạn tạm dịch 
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\ÙM 









ĐÊM BUỒN 

( rPYCĨHblỉí BEHEP)* 


Nhọc: RAKHƠMANHINÔP 

Lời : BUN1N 

Lòi Việt: TRUNG KlpN 


Lareo 

7"p _ 

H c - f 




Đêm về u buồn nhu' ước mơ trong tôi. Từ dung 


crrsc. Poco pìu mosso dim. 


rít 

i 


' Ị 

ĩ- ■ 


xu. Tháo nguyên hoang vắng dang chìm dần Ví) kíp 



V ỉ . 


đan 


iỉàí> 


* Ngươi biên soạn tạm dịch 


>teO 






















CHIM SƠN CA 

QKaBOpOHOK) 


Nhạc; GLINCA 
Lòi: KUCÔNNHICH 

Moderato. Semplice e con mtíUo ar. ỉ mo Lòi Việt; vũ Tự LÂN 



. 

Vang tên giữa đất trời 
Nhưng gửi ai gió nào 




E2E 


say. 

hay. 


Vụng mai trong không 
Vọng dến ai nơi 


1 = 1=1 








w 


- -■- 


gian nhẹ tan. Tiếng chim hót thêm rền vang, 

phương trời xa. Hãy nghe hát sẽ hiểu ta. 
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thấy 

ăâit 

chim 

đồng 

mến 

thương. 

Mù 

tiếng ca lững 

cánh 

bay 

qua 

ngàn 

cánh 

đồng. 

Lời 

hát mang niêm 



phtứtng. Lời thiết tha sơn ca gọi hầy. 

mong. Gợi nhở trong tim ai moi tình 



gụi hây, gọi hạn chìm hót ca hoài, 

móì tình vẽ niềm thương nhớ đém ngày. 


I 

1 


i 

I 





Me>Kn> ueooM M aeMiieii neeHE pa-uaeTCAU 
Henc\oaiio*o erpydi rpoMMe, r POMHC nũrTOL 
He BiiaaTb neaua Iio/ien. 

Fae noer TaK rpoMKQ Ha;i :,.pyaíeiibKOM 
CBOCIÌ /KaBUpONOEÍ ỈROIIKHỈÌ. 
na 11 no;ipy>KeiibKoíi CBoeĩi >KauoponoK 'ỈBOHKHH. 
Berep iieceHKY neeer. 
a KOMV ne ĩnaeT... 

Ta, KOMV OHiL noỉÌMCTÍ 
Ot kcĩo, yiHLieT, 

JIeỉíea, neceHKa MOH, 

rieeub Iiaae/K;ibi eaaaKoỉì 

Ktchto HCMOMmn Iipo MCHfl 
II nuoxuer vKpa/}KOH 



CÂY LÊ 
(rpyiỉiMua) 


Dân ca Nga 



Nghiêng nghiêng ngàn cành lá sum suê 
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CAY LE 


rpyuiuua KyapHnaa 
Oìí Tbí líyiiepaiỉaí! 

Tí.i CTOMLUb 'ÌCJ10! líiH neaIr laiìiiíi, 
Thi CTOMLÍIb ỈCJieHil» mỉJIU‘Iíll!;l«. 



BUỔI SÁNG MỜ SƯƠNG 

(YtPO TyMBHHOC ) 


Nhạc; V. ABADA 




sóng, 

khóm 

liễu 

buồn 

CỎ 

dơn 

thương, 

ánh 

mắt 

đầy 

mê 

say 


i 


tuyết 

trảng 

phủ 

dầy 

mộng 

dồng... 

Lỏng em 

cá 

dịu 

êm 

khát 

khao 

nồng 

nàn ... 

Lân dầu 

Rộp 
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lân# 

quên 

mau 

klìiiởn 

mặt 

mù 

em 

nhớ 

bao 

mãi 

không 

quên t 

thoáng 

nhẹ 

một 

tiêng 

nói 

âm 



ỉàu đa bị lang quên man . 

thanh đỏ lòng mũi khống quên. 
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MẶT TRỜI KHUẤT SAU NÚI 

(CoiĩHue CKpbUĩocb 3a ropoỉo) 


Moderato 

;• . 

Hoàng hôn buông 

ị Miền quê ) yêu 




Nhạc: M. BLANTE 
Lòi Việt: TRỤNG KIÊN 


— ĩ- 




r— 

-~Ị 

—u__ 

Ti 


- — —ị - 

^ « 

ì 

H - 

— -r ■ - ■ - 

^ — 

- ■ 

-f - 




_ T" o 

xuống sau day núi xơ mờ, 


dấu bao người mong dợi 







* 


Để kết 


3 




Ệmm 


Miền quê 


Tổ quốc. 
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MẶT TRỜI KHUẤT SAU NÚI 


Co/IHUL' CKpbUlOCI. ‘Uì ropoio. 

3aTyviaunjiHCb pennbtc rtepcKan. 1 . 

A /lopomio Cìennoio 

I-LLih c noííHbi ;ỉomoh coBơrcKnc co/i;uiTbi. 

Ot ìKapu. OT 'ỈJII)R> 1UOH 
rnMHíU-TepKH na nuiuiax noBbiropaan; 

Cboỗ 'ìiiaMS íinciỉuc 

Ot lìparoli couyum.i cepaUỄM 'saixioiiiuiM. 

Ohh /tíMBHn ne QUUUUIM. 

3a li un na li OTHHỈÍ lípíùí - cTpany po;u iyi(>: 

Oaoaeun-noốLVunin 

Bcex uparoiì B f) 0 «x :ỉa Poutiiry CHHTỴIO. 

Xopoiua uopoi a K ;10MV, 

Ho coiiaaT noiiucT na Kpan ICMUH. KOiỉb na.io. 

lìepMDCTb 'ỉnaMCHM poj|HOMy 

CíiKOih oronh BCUCT na NO/ỉBnrn coauara. 

Cojnme Ck-pbi;i0Cb ’ỈÍ1 mpmo. 

3aTYMaíUíjiMCb peunbie nepL'icari.1. 

A U.opoi OIO CTeriHoio 

LU.nn c BOHHbl UOMOH COíỉCTCKBC COJIiUlTbl. 
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NHỮNG CÂY LIỄU BUỒN 

(rPVCTHblE HBbl) 


Nhac; M. BLANTE 
Lời Việt; TRUNG KIÊN 


p Lento 



Khóm liêu gục dầu hên sông sótìịị nước mênh mông, 



- ] 





L.ijr" ■ ■ 



—Ị- J ~i*‘ — 

trùng thanh mo' 

mù ti í* 

vờn trêu 

sóng. 

Biên cương xa 







ruò một anh linh gác trong dèm, tiếng hót chìm 



ừng nhớ hạn tình, Bão tổ mưa rừng anh vẫn 
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NHỮNG CÂY LIỀU BUÓN 


rpycTHbre MBi>[ cKaonnancb K !Ipyay. 

MửCíiu n.ibiB&r naa Btvioỉí 
Thm. y rpammbi. CTOÍU1 MU NOCTV 
[ ioMbio ííocu mo/io;kùí. 

íì rpo'(nyio HOMI> 011 ne cnaji. He apeMaa. 
3e\]jiio poanyio cTeper. 

B name .'(ecHiiỉi OH marn ycauxa.1 
M e aiỉTOMíiTOM ìa.ier. 

Hepribie TCHII R TyMíme poc.ni. 

Tyna na HCÍĨC TCMHii... 

Neprihiỉí CHapaa paỉopRaacíi b;ui;ih - 
TaK naMHnaaaci) isotína. 

TpyaHo aep)Kai'bCH íĩoiíuy o/mo.viy. 

Tpy;uio íiTlIkv oTÍHirb. 

Boa H npnmaoci. na pacctỉere L‘MV 
roaouy ‘ICCTHO cjio>KHTb. 

rpycTHbic HIỈU CTOíiT y npyaa, 

Mec>m r/iM/tHT c BbiLiiiim,i... 

CoiiHOMy íĩepery LueriHeT IÌO/UÌ 
Hmh rcpoíi crpíiHbi. 

BMecae c Itoốeaoìí cnoKoíínbic JỈHH 
B arn íicpnyanci, KpaH. 

Homi.ki na THXOÌÍ ĩacTaae ormi 
BnoBb ’ỉa>iínraK)T Apyỉba. 
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TIẾNG CHUÔNG CHIỂU 

(BeMepHHÌí 3B0H) 


Nhạc: A. ALABIÉP 
Lời Việt: TRUNG KIÊN 



Chiểu buông vẳng tiếng chuông ngân xa 

(Đa qua ngày) tháng tưới xanh, tuyệt 



vời ệơi lòng tạ bao suy nghi không 

vời. Mùa xuẩn của ta lừa dổi qua 



rờỳ. Và những ngày xưa thư ấu miền 

rồi. Hỡi những ngươi xưa giờ đây nơi 
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- ^ A* 'Xt ỉỉắ. fỉ "tí* mdi 





=v-i 


/? ( 5 / 2 ^ 


m 

và 


cùng 

mỏng 


isll 

giấc 

ÌSLÌ^III 

róỉ\ Lcựỉ cudỉ cụng 
mô> chang nghe vang 


vớì 

xưa 


ngựời đã 
nam mãi 


xa 

trong 


í 


r j 



chiêu 

chiều 


ngâỉì. nga vang 
ngăn nga Vững 




o 


nghe văng 

tiếng 

chuông 

xa từng 

tiếng 

chuông 


-0 — 

4 

4pi 

1 11 

xa 

một. 

lần tận 

xa 

một 

lầu tạn 

laỉ 

r 

1 2.^ 

Để kết 

“71 


cùng. 


Đã qua 71 gày 


cùng. 
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CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG 

(3mmhhh aopora) 


Nhạc: A. ALABIÉP 
Thơ: A.PUSKIN 
Lới Việt: TRUNG KIÊN 



Lớp sóng sượng như khói lan XCI mờ 

Trên con. đường tuyết trăng mênh mông buon. 



trăng rực 
lãn nhọc 



vầì\g xuyên qua 
niiari một xe 



chiếu 

tam 



sáng, 

ma. 




mông chiếu rọi trân 

vang đơn điệu trẽn 



II*--- i 


cánh đổng 
con đường 



xa, ánh 

xa, vang 




trăng buận 
chuông buồn 




-v= 

- — 






£!►-__]- : éi ""ĩr-i— 

sáng 

mai 

u 

buồn 

lan xa. 

đế ánh 

trên 

dặm 

đường xa, 

từng tiếng 



da diết lòng ta. 

da diết lòng ta. 
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CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG 


Ckiỉoỉk muíUMCThie TVMaiíh] 

I Ipoíii-tpacTCí) jẠna. 
ỉ la ncMa.Hiiihie no.iíim.i 
-■ IL»tÍT iie i K);ihHbiỉí CRei ona. 


[ lo aopoi V 'ìHMfKài. CKỴHIIOỈÍ, 
IpoiiKU 6op iasi f)L*/k'HT. 
KoaOKO.Ihailk' oaHOỈIiyniMỈÍ 
yiilMHTLMI.IIO I pCM MI. 

l Ito-to LMbiIIKỈTCÍI poanoe 
B ao.irnx IIOCMHX íivniíMKa: 

'lo pínryibL’ yaa.ioe. 
l o cep/ieaiian TOCKa... 

11H nrnst. im Hcpnoíi xariii... 

I -1} Mih H ciier... I lancTpoMy MHC 
ỈO.IIíKO íỉl'pL‘TI.1 HO.IOCaTi.I 
I lonaaaioi OI oano 



GIÓ THỔI TRÊN ĐỔNG 

(B nojie Betep BeeT) 



mp Moderato 

ĩ ì ; 


Ngọn gió thổi 


Nhọc: N, XÔKÔLÔPXKI 
Lòi Việt: TRUNG KIỀN 




trên cánh đồng, cồ xanh ngả nghiêng 






& 






s: 


1 


lay động, bánh xe ỉăn tung bụi mờ phủ trắng 

mp 

Jfc 






ẸEi 




E3 

±L * 


4 —xài 


trên nhưng dặm đường. Trời cao phủ đen mây mù, 




ỉĩ 


í 


khủng khiếp cơn bao bât ngờ, ỉấp che khắp bầu 

s . K : : V, : • i, * K K K ,y. 


* 

trời lần mãy tối đen dăng mịt mù. Mội chàng trai rât 
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đương chăng có ánh sáng chiếu rọ ỉ, phận sô không 



tim m,mh, màu xcmh củữ con mắt mình! 



và cuộc sôhg vẫn xanh tươi. 
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ĐÃ BAY ĐI RỖI CON CHIM NHỎ 
(YjieTajia nTameHKa...) 


Nhạc: A. GURILIỐP 
Lời Viôt: TRUNG KIÊN 


Chim đã hay đi xa tứi_ miền quê xa tãp cìiân 
Chim hót vang ngọt ngào những bài ca quen hiẽt nam 

ềĩ._^í. - 




năm tuổi 
đời lòng 


trời; chim đã mang đi xa nhưng thang 

nao nhưng đớn đau cho ta, suốt cu ọc 

p _ 

-^= 3 : =£ -ỳ. . 

•Lỉ-i ^-- — V >- *- .* 

tre cuộc đời, Rộí m ột n ệày chun 

vẫ n ù sả u* Đừng vọi h ay chun 





0 - 


Rồi một ngày chim 
Đừng vội haỳ chim 


kia bay trở ; vế vườn c.ày xanh lá, 

(JÍ xa cách hoài vươn cảy xanh ta. 


chim không mang trả ta những ngày xuân tươi vui rộn rã, 

Chim hay mang trá ta những ngay xuân tươi VUI rặn ra, 

1 =-- [—3 n P iace ™Lm__ > RạỊỊ._ K 

trả lại ta chim ơi ngậy xuân tươi thắjn sắc bương cuộc đời 

ỷ cung tã chim, ơi dừ xuân tươi thăm se không trơ * tại. 
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TRĂNG ƠI, ĐỪNG SÁNG 

(He CBĨTU, MÌCH i ieHbKy) 


Dân ca UKRAINA 
Lời Việt: Sưu tầm 



Trời về chiêu giá thu êm Om hay (ịua. thèm 



Trăng vàng ơi, củ hay cho tim ta buồn ai xa 



hay chăng tình thiếu nữ chờ mong ai. 
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HOA ANH ĐÀO 

(Bmluhh)* 


BÀI HÁT NGA c sưu Tâm ) 


7i T _n_ ^ L : í „ * ? 7 +_ -Ị £ * 1 A 4- * 7 


= 7 " 


— 

-Ép 


Ngoài hiên gió nhẹ đưa lắt lay muôn đóa anh đào. Theo làn 
Từ nơi ấy lời chim hót ca theo gió hay về. Ôi ỉời 

. - 


gió vài cánh hoa rơi nhẹ bay. Nghe vẳng 

chim làm đắm say tâm hồn ta. Con đường 

tìêhg người yêu bên sông mà sao rộn ràng. Rồi ngàn 

tới tình yêu ai hay rằng tới nơi nào. Người ngồi 


tiếng sơn ca ngân trong đêm 

đó sao ta như còn xa 




dài. Nghe vắng 
vời. Con đường 

"h= 


tiêhg người yêu bên sông mà 
tới tình yêu ai hay rằng 




tiêng sơn ca ngân trong đêm 
đó sao ta như còn xa 


= * == -~V 1 """ -b I --1—- 7^2==^)' 

bên sông mà sao rộn ràng. Rồi ngàn 
aỉ hay rằng tới nơi nào. Người ngồi 

j ĩân trong đêm dài. (Từ nơi) 
hư còn xa vời. 


7-1 


* Người biên soạn tạm dịch 





SONG VONGA 

(Banra peHeHbKa riiyõoKa) 


Dân ca Nga 
Lời Việt: Sưu tầm 



chăng ngày tháng mong chờ. 

chờ..... . mong. 
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SÔNG VONGA 


Boara - pe L ienbk'a rayõoKa 
Ebiỉ'1 BQanaMM H 6epera 
Mm.i yexaa, ne npocnuicíi. 
'imvn. ,!iK>fioiỉb ne aopora. 


OỈ'f TVManM mayGbiL' 
CepeõpncTaa noana 
] [ey'/KL’:m KO MHC Miiabiỉí 
] le [ìcpncrcíi HMKoraa 

] J,iìOJtỉ.1 BHLI1HH iỉCCM ĩia ÌIHBO 
BcTpGM cay ao oeauH UBCT. 

M õ apyi oro noaioonaa. 

Ho atoooBM B cepaue I icr. 


Boaae õepOKKa lípyaoio 
/Ịcnb n MOHb lỉơana 11 IVMHI. 
Xopomo JI(OfíHTb TÍIKOIX) 
Kto aioõoỉibio aopoaíHT. 


] [aa peKotl CTOHT TVMain,] 
Kpacna coaima HL' BiuaTb. 

A MOÍÍ Mnabiií MCHÍI BcnoMiiiri 



XIBÊRI NỞ HOA 
(PacuBeTaỉí, CHÕnpb!) 


Nhạc: V.MURAĐEU 
l-õi: E.XỒTCÔPXKI 



Xanh mái. trong đêm. trường ta xúm quanh lứa 



Ta hát ca 



rằng' ồi dòng sông vì 

-* — §-j_ 


đại thiết tha tình 


cùng An - ga - ra. 


Ta hát 
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XIBÊRI Nỏ HOA 


Reei cue>KecTbio 
] lo i ib cnÕHpcKax, 

CoõpaaHCb /ipyibA y KtKTpa. 

Tu HÍUỉeKM na\1 
CTaaa Cuiỉoìkoio, 

BeanMaBaíi Anrapa. 

/Ịom poanviuíì cBO ĩ\ 

y Mockbi.i - peKH 
Mhi ocTíiBnan naueer/ia. 
Tioobi ộaõpHKM. 

Bcraan MOBiiic mpoaa. 

Bcc MHe aopoio 
lì HO BOM ropoae, 

[’ae yuiiaca B'ìiJi>ia MHai.ix raa r ỉ. 

Bo3M> /K'aaa 'ỉ,necb 
i lama MoaoaoeTb, 

'ỉaceh aioóom. y Iiac poanaacb. 

í lc nyraiỉT nac 
1 Ìeiioro/IIÌHU. 

1 le 'iaMcp'incM Mbi Ba pyaiỈM. 
ikicuiic iaH. t HOMpb. 

I laiiin poamia. 

Ta. HTO MarcpbK) Mbi 30BCMÌ 


! IeT. c Cnonphio Mbl 
j le paccTaneMCH, 

Bepa IOHOCTH ropnHii. 

B aoaoTbix OI IIHX 
I 'napocTanunn 
I Iyti. JKHhììt Mt'Hia klabHMa! 
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NHÌN SANG BỜ SÔNG 

(TaM, .3a PCMKOỈÍ) * 


Nhọc: 8. MÔCRÔUXỐP 

Lỏi: G. XTRỘGẠNÓP-V, MANCỐP 

Lòi Việt: HỒ BẮC 



Dòng sông trôi trời nước trong xanh : 

Ngọn sao mai mọc phía kia sông, 



Nào ai biết cuộc sống quanh ta 

Đàn chim đêm đã hót canh khuya 



niềm u uất tâm tư 

mà chàng vẫn chưa về 


* Người biên soạn tạm dịch 
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ĐƯỜNG TUYẾT 

(CưexHaH iiopora)* 


BÀI HÁT NGA ( sựu tam ) 



người yêu dấu trong tim nơi nào. Ngóng trông 


Người biên soạn tam dịch 
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TRÊN ĐƯỜNG VẮNG 

(Ha nycibiHHOH .TXipore)' 


- , - ^ BẢI HÁT NGA ( sưu tổm ) 

Moderato 



Chiều buông xuôhg bao đàn chim én bay lướt 
Vầng trăng sáng trên đường quê gió đưa lúa 



ngang lưng trời. Hoa mùa xuân tươi 

reo dạt dào. Cho lòng ta xao 



thắm hát lên đôi lời. Trên đường vắng nhớ 

xuyến nhớ nơi quê nhà. Trên đường vắng nhớ 



chăng người thiếu nữ nơi quê nhà. 

bao hẹn ước dưới ■ đêm trăng mờ. 



Khi mùa tuyết đang rơi người đi xa vời. 

Bao hẹn ưởc năm xưa thề không phai mờ. 


* Người biên .soạn tạm dịch 
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BÀI CA MŨA THU 

(OceHHHH necHH)* 


Nhạc: ĐUNAEPXKI 
Lòi; MATUXÔPXKI 
Lòi Việt: HỒ BÁC 



Chiều 

vê 

sau 

rặng 

núi 

trắng. 

Rừng 

mùa 

thu 

buồn 

vắng 

ngắt. 

Và 

tình 

riêng 

người 

thiếu 

nữ 



Chìm 

dần 

muôn vạt 

nắng. 

Hơi 

thu 

phía 

đồng 

Màu 

vàng 

pha màu 

nắng. 

Cây 

cao 

trút 

hàng 

rộn 

niềm 

thương nỗi 

nhớ, 

khi 

đã 

khóc 

vì 



* Người biên soạn tạm dịch 
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CAY LIEU 

(MByuiKa) 


ll! 

ựm 

r+m 

/iiỊ 


llĩ 

f*m 

ẻsụ 


ÍIÌ 

yầ 

ỴìiỊ 


M 

rJ 


M 

rỉ 

[ý 

im 


Nhạc : PÔNÔMARENCÔ 
Lòi: V.ANPHÊRỐP 
Lởi Việt: Sưu tầm 
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CÂY LIỀU 


3 opbKa 'ỉo;ioTaít 
cBÊTHT 3a peKOtí. 
HByuiKa poflHaa, 
CepAue yenoKOÍí. 


íĩnunes 

MB^LUiía 3CJTCHaíi. 

Ha;ị pCKOM CK.ionennaa, 
Tbi cKaỉKH, cKaìrai. ne Tan, 
r,ue JWH)OBb MO 37 


y 2 ỊIUÌU 


Bbl.HH c MMJlblM BCTpe L lH 
y TBOHX iìe i lỉeìì. 

rie.n naM Ka>K/u,iíí Benep 
necHH coaoiieỉí. 


íỉpiinea 

Ho yuie.i .iKioHMbiíí. 
He BepHercH BHOBb! 
neCHCỈÍ COHOBbHHOM 
KoHHH-iacb JĨK) 6 o b b. 
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CÁNH ĐỔNG NGA 
(PyccKoe noiie) 


Nhạc : la, PHRENKEN 
Lời: I. GỐPH 



sáng hay lung linh tuyết nhẹ rơi. Ôi nước Nga 



chiêu uê ngâm nhìn đông ỉúa quê hương Chặng thời gian 


89 





CÁNH ĐỒNG NGA 


rioae. pỵcckoe noae 1 ... 

CBeTitr Jiyna i-tati naaaer CIILT - 
Omei lìCM H (kvibto IỈ5I'ỈU11 c TOOOIO. 

HeT. ne auÕMTb Tcfín cepauy Bouek. 
pycciíoe Iioae. pyccKoe rmae... 

Cko.ìikko aopor npoiuararb Miie Iipmnaoei.! 

1 1*1 MOK lOHOCTb. 11.1 MOH B04ÍL 

lo. 410 cõbuìoeb. TO. 4 10 B /KHÍHH eõbiaoeb. 


] le cpaiìHíMCH c TODOÍÍ HH aecu. HM Mopn. 

H.I eo MIIOM. MOG noae. CTyanT Be iep ììneok. 
3aeeb Oi MM ìiia MOÍÌ. H CKUĩiỉy ne Tíia: 
"^apeBCTiiyií. pyecKoe noae. 

M TIỈOÌÍ TonKiiỉí ko.iocok" 


riojie. pycekoe Iioae... 

ílye i L, >1 ,'UIIÌHO neaoBCk ropoackOM - 

3ana.\ MOBbmu. lỉeuiiine annnn 

Bapyr o6o>iíry i' luenn npe/kneỉí TOCKOỈÍ. 

Pycckoc noae. pyecKoe nojie... 

H. KÍ 1 K H 11 , 1 . oaoiaam.eM >knuy: 

Bepio Moauam.io. kaií oGeiiuuíbio, 
ỉ lacMypnbiM ane.M 13M/KV CMMCEỈV 

He cpíiBHMTca e T 060 ÍÍ IIH aeca, HH Mopn. 

I bi eo MIIOM. MOC iro.ie. cryam lìerep IÌHCOK. 
3aeeb OiHiTina Moa. H CKÍÌ/KỴ ne ran; 
"3apaBCTiiVM. pyeckoe MOJie. 
y\ TIÌOỈÍ TOHKHỈÍ KoaocoK". 


I ỉoae. pyeekoe no;ie... 



NƯỚC NGA - TỔ QUỐC TÔI 

(PoCCMH - PoflHHa MOfl) 


Nhạc : V. MURAĐÊLI 
Lời: V, KHARITÔNỐP 
Lời Việt: VŨ Tự LÂN 



thành. A Igọt ngào hương thơm hoa cây cò 

trời Vưhg hang đang lên chờ đón ngày 



mới. Thiên nhiên gợi tôi hao nhiêu tiếng- nói r 

mới Đây cây hạch dương ta bao thân thiết 



cười tha thiết yêụ thương đăm say cuộc đời. Rang 

này khe khẽ nhắc tôi những lơi dịu 



hiền 


Òi nước Nga! Ôi. nước. Nga! 
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NƯỚC NGA Tổ QUỐC TÔI 


Koryui Hiỉy fl [ ío;.LMOCKO!ỉbe\i. 

Fae naxHCT MHTOK) TpaBa. 
ĩlpnpoaa mcn'ỉC'1' Mne c aioõoBbio 
Cbom 3 a»eTHbie caoBa. 

Bjiajin paccBCTHaa noaocKii 
OceHMHM nJiaMeHcM- ropMT. 

Moíi 'ỉHíìKOMa>i õepesiía 
Mne TMXO..TMXO rOBOpMT. 

ĨĨDUtĩea 

Poccna. PoeaiH. 

PiuuibiLX BOJibHbic xpaa. 

Poccklíl, PoCCHÍI. 

POCCMH - PO;ỈMMíì MOfl! 

Koraa nopoíi luibMsy no Boj]i e 
M 'laăiia BbCTCĩi ỉa KOPMOỈÍ, 
r.ifl>i<y. niHHĩy im ocper /loaro - 
Hc paccracTCíi OM co MMOií. 

Mamy npmìcivntuo pyKOio. 

A oeper píbHbiLiKovi hact; 

M KTO-TO iio ỉ;imo na;i peKOKi 
Paỉ;LOJibHbiM ro.iiocOM noer. 


ỈĨDUnee 

PoCCMA, Poccnn. 

PoAHbie, BO-nbMbit: lípan. 

Poccmíi, Poccna. 

Poccmh - PoanMa moh! 

Koivia Mena MOCKOBCKMM HOC Ỉiỉ 
YmOCHT B Aa.lhHMe MCCTa, 
x.acỗa MHC miaiiHioTca B MOHC. 
MnracT panMAíi 'ìBcua. 

I ia l'OJỈOC PojJ,HH!.l >1 Ublllie.n. 

KaKTbi. Poccmíi. xopoma! 
c MOTpK> BOKpvr M cep/meM c.lbllliy - 
[ lotÍT. rioer, MOÍI ayma. 

nnunee: 

Poceun. PoCCMSỈ. 
PtlUHhie. HOjìbHh!C Kpaa. 
PoCCHH. PoCCMH. 

PoCCHH - Po.LMlUl Moa! 




CÁC BẠN GÁI VUI TƯƠI, 

HÃY TIẾN LÊN ! 

(A Hy-Ka, aeBýuiKH )* 


Nhạc: ĐUNAEPXKI 
Lời: LẼBÊĐEP - KUMAS 

Marcia. Risoluto Lòi Việt: Hồ BẮC 



Cùng nhau tiến lên chúng ta say sưa yêu đời. Tổ quốc 
(Đường) ta thênh thang tiếng chim hót vang bầu trời. Că thế 
(Nhà) máy núi rừng nước non bao ỉa ruộng đồng, vườn ngát 
(Tô)quốc vươn lên với bao dân tộc anh hùng.Cùng sát 



đang 

dang 

tay 

vui 

đón 

chúng 

ta 

lên 

đường. 

Từ 

gian 

muôn 

cây 

hoa 

lả 

như 

đang 

củi 

chào. 

Nở 

hương 

ta 

yêu 

ta 

quý 

như 

trong 

gia 

đỉnh. 

Dồn 

vai 

bên 

nhau 

thân 

thiết 

như 

trong 

gia 

đình. 

Cùng 


* Người biên soạn tạm dịch 
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cuộc SỐNG ƠI ! 
TA MẾN YÊU NGƯỜI 

(ĩỉ ;iio6jno Teõíĩ, >KH3Hb) 


Sostenuto Espressivo 

m 




Nhạc: E.KÔNMANỐPXKI 
Tho: K.VANSENK1N 
Lòi Việt: XUÂN GIAO 


Cả tính 
■r-1—~J^77S— 


■-ÙV- 

yêu 





— n:-::Ã 

r ĩ 


trao cuộc Rồng 


co thay 


Tí- 


fe 


, , » 

chăng ơi cuộc đời tỉnh ta thăm nống. Cá tình. yêu trao cuộc 


ị 


T- 


; T 


-K 


- m 

.... 



xông mai mỏi ta mến yùu người đu nở ìn tháng qua. 


¥ 




Đòn rực 

y-- 


sang tĩùn cưa cao là khi ta chãn khẽ đưa thong thả 


bước về. Ta cànị 

ế " * .) „ậ Ị j? 

sông ta mỗi ngày sè 




Ta càng thảy yêu cuộc đời 


-♦ - - 

mong cuỏc 


song ta mỏi ngày sè tươi thăm hơn ịCả tìnhị., thắm hơn 


Ịh\ ểb 
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cuộc SỐNG ƠI TA MÊN YÊU NGƯỜI 


ỹị J1K>6aK) Teốa, >KH3Hb 
Hto caMo no ce6e H He HOBO. 

5Ỉ hioGak) Te6fl. >KH3Hb, 
s\ AKÌÕ.T110 re6fl CHO Ba H CHO Ba. 

Bot y>K oKHa 33 )KrjiHCb 
ỹi. liiaraio c paGoĩbi ycTaao, 

>1 J1I06aK> Tẻ6fl, >KH3Hb 
M xony. MToổbi Jiymne Tb[ CTLi.ia. 

MHe ne Maao AaHo: 

LUnpb BeM.il H H paBHHHa MopcKasi 
Mnè H'iBecTHa ÁaBHO 
BecKopbicniaa Apy>KỔa My>KCKafi 

B 3 BO ne KaíKAoro AHÍI 

KaK fl CHaCTAHB, HTO Her MHC noKoa ... 

EcTb aiOÕOBb y MỄHS 

>KH3Hb. Tb[ 3Haeil]b. HTO 3TO TílKOC ... 

KaK HOIOT COJ 10 BbH 
rioiiyMpaK, noueayíí Ha paccBere 
H BepuìnHa ;ik)6đh- 
3to hỵjo neanKoe - aêth! 

BHOBb Mbl c HHMH npOHAẻM 
/ỊeTCTBO, K)H0CTb, BOKianbi. npnna/tb! 

ByAyT BHyKH nOTOM 

Bce onaTb noBTopnTCA cnanaaa. 

Ax, K3K rOAbl aeTÍĨT, 

Mbi rpyCTHM. ceAHHy 3 aMeMaa. 
)Kn:ìHb. Tbl nOMHHLUb COAAar, 
Hto nornGiin, Te6fi 3amnmaH ? 

TaxaHKyỉí H Bepmncb 
B TpyÕHbix 3BVKax BeceHHero THMHa; 

% jỉtố6jiio re6ấ, ìKMBHb, 
í\ HaASlOCb, HTO 3TO B3AHMHo! 


npunee 

M T 3 K >Ke. KaK H ĨKM 3 HM KaìKAbltí, 
JlK>GOBb Tbl BCTpeTMlHb OAHa>KAbl. 
c TOỐOIO, KaK Tbi oTBaMCHo, 
CKBOìb Gypn ona rioííAêT. 

lĩpunee 

He AyMaíí, HTO Bce nponeaH. 

Hto ốypn Bce oTrpeMean, 
ToTOBbca K BeAHKOH ueJin, 

A CAaBaTeốH H3HACT! 
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CÁNH BUỒM TRẮNG CÔ ĐỘC 
(EejieeT napyc oamhokmh) 


ììíp 


-m- 

V. 


=r- 


Nhạc: VACLAMỖP 
Lời thơ: LÉCMÓNTỐP 
Lời Việt: TRUNG KIÊN 


Buồm cảng trong gio 
Biến xatiỉì giờìĩ song 

hiên rộng, sường trăng mợ 

thét gào, cho cánh buồm 

mông m ong ước cỉì i dãy ở m iêìi đất 

xiết... ƠI hởi mong chi tìm hanh phúc 


' ;.• - 

cỏ dơn trcỉỉ 

gió đỏng đang 

-£:■■■ - V -Z. 




rộng, sướng trắng mợ che 
1 " * ^uom con 


ự vne hiến xanh ỉììỏỉíh 

*m con ngả nghiêng rô ỉ ỉ 

t xa xôi từ giã đải 

Ị "V” ỉ~f i h n > J A n/i lí ỉ' ỉ í A 


mông mong ước chì đáy ở miên đất xa 
xiết... ƠI hởi mong chi tim hạnh phúc xa 

J— ■ ĩ - -K--—T 



— 

— 

.K . 

6 r 



xôi từ giã đất 
xỗi, hạnh phúc cuộc 

Tìm chi nơi 
Niềm vui hạnh 

Từ giã quù 
chạy trốn cách 


N 


HỄ 


h ương trỉu mến m uôn 

xa hạnh phúc yêĩỉ 


đời. 

hỉnh. 


LỜI Một tia ánh sáng xanh rờn dang chiếu gọi. 

Anh năng vàng tươi trời cao hát ngút ... 
Anh đã hiên ngang tim vầ chon hào dông, 
Như có yên bỉnh ở nơi dồng bão! 

Vào nơi dông bảo vững tin anh lao minh. 
Trong chốn bão dông tỉm thấy yên bỉnh! 
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CÁNH BUỒM TRẮNG CÔ ĐỘC 


KeneeT napyc OAHHOKHÌÍ 
B TVMane Mopa roayooM!... 

Hto nmeT OH B CTPÍIHC /la.nc KO tí? 
Mro KHHyjĩ OH B KpaK) pO.TMOM?... 


bÍH 


Mrpaior íỉOJmi»i-iìerep CIÌHIHIỈT. 
H MílMTa rnẽTCA H CKpHNMT... 
yB!,l.-OI! CHaCTHH ne Hlliei 
M ne OT cnac TM>I íieỳian! 


bi 


s 


lí 0/1 HUM CTpya cnonieíí aaiypM. 
Ha;i HHM nya cojmna ÌO.IOTOM... 
A 0!I, MATeíiíHhiii. npociiT bypM. 
KaK 6y;n'0 lì ííypax eeib íiokoh! 
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KHI NHỮNG VÌ SAO CHÁY SÁNG 

(Kor^a CHMK3T 3Bế3Jbl)* 


Vừa phải 


Nhạc: V. KLATNIXKI 
Lời: I. REZƠNICH 
Lòi Việt: XUÂN GIAO 



ỉ 


ì 




Hãy 

nói 

anh 

nghe 

em ■' 

ơi! 

Hãy 


nói 

anh 

nghe 

em 

ơi! 

Hãy 


ĩìâi 

anh 

nghe 

em 

ơi! 

Hãy 
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nói 

anh 

nghe 

em 

ơi! 

Hãy 

nói 

anh 

nghe 

em 

ơi! 

Hãy 

nói 

anh 

nghe 

em 

ơi! 

Hãy 




nói 

anh 

nghe 

vé 

những 

hóng 

hoa 

còn 

fíói 

anh 

nghe 

vè 

sắc 

mây 

.xanh 

huyền 

nói 

anh 

nghe 

mặt 

đất 

hao 

la 

hùng 


* Người biên soạn tạm dịch 
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— 

— --- — —1-.:: 

j _ 

- Ị 

r -®r*4 


*._--- 

-* 

* 

. 1 ---2-^ 

="7" 

tí 

V 

r' 

7 “ 

.. V .". 




dầm 


dem 

long 

kinh. 

/■/Jv 


hi 

ménh 

mông 

trẽn 

trời. 

//íặ' 


vĩ 

mênh 

mông 

em 

ơi! 

Hãy 



nâi 

anh 

nghe 

em 

oi! 

iỉã\ 

nói 

anh 

nghe 

em 

ơi! 

ỉhiy 

nói 

anh 

nghe 

em 

ơi! 

Hủy 


1i:..ìe::.i.:■■■■■■■ t 7 ■■■■■■ ỉ>f 

"W : ~- —- ■— ? ? p 


nối 

anh 

uy he 

em 

ơi ỉ 

Những 

ỉỉóì 

anh 

nghe 

em 

(ù! 

Nì lừng 

nói 

anh 

nghe 

em 

ơi! 

Gió 


Â ' * t . . I t .. I.ĩ' : 7 

• / /- 'T " * .. 


châm 

xương 

dèm 

trong 

veo 

long 

tiếng 

S(ỉn 

cư 

(hao 

mừng 

mùa 

táp 

mưa 

su 

klìóỉỉg 

ngân 

dời 


4):-' .■»■■■*) 

/ừ;;? 

/ỉí J dày 

ta thẳng 



mát 

em 

yêu 

vui 

nắng 

hơn 

mơi 

rực 

hước 

tơi 

Ỉiơỉ 

chân 


. 

.. \ 

. K\ 

■ 

M ' 

ể 

0 : ' 

■ ■ ■■ 

_ m... 

cười 

kìa 

những 

ánh 

hổng 

kìơ 

những 

ánh 

trời 

kìa 

những 

ánh 


ế- 


¥ 

#" 




• f 


—#■ 

m 

.. - -- 

m 

..* 

ỳ 

7 

9 

9 

ĩ 

9 9 

V 

9 

9 

f 

7 ' 

? 9 

sao 

rực 

trong 

bóng 

đêm 

làm dái 

mắt 

em 

vui 

CƯỜL 

Kìa 

những tiếng 

sao 

ỉ ự( 

trong 

bóng 

đêm 

làm dôi 

mắt 

em 

vui 

cười. 

Kìa 

những tiếng 

sao 

rực 

trong 

bóng 

(lém 

làm dôi 

mắt 

em 

vui 

cười. 

Kìa 

những tiêng 


102 














—o 




'i .7_ H ? , . 

thức chun g ta vàtì một ngày VUI dẹp nắng, 

thức chúng ta vàn một ngày vui dẹp nâng. 

thứ( chúng ta vào một ngùy VIÙ đẹp nắng. 

í 


Và những /ứa 
Và những lứa 
Và những lứa 





a I 


dã 

qtu/y Vf\ 

Lấm ỉa 

dữ 

quay về. 

Lảm 

ta 

dã 

quay về. 

Làm 

ta 


a a ^JL- 

_^ \ a 





ấm ỉa vững ìin Ỉìnìỉ yêu ìứa cíỏị con trẽn ĩhc 

ảm ta vững ỉiĩị tình yẻu Ị ứa đôi cỏn trên thể 

àm ta vững Un tình yêu lửa ctôi cỏn trên thể 

ga _. 

■ệ^^^^ELệẼĩặ=El^=EE^=^:jịiy. 

Và những Ị ứa ủỏì sau hao thúng năm cách xa giờ 

17 / những lứa đốt sau hao tháng năm cách xa gỉù 

Và những lửa dôi sau hao tháng năm cách xa giờ 


70"XT,,0"f^'TĨ" 

Lâm ta \ững tin tính yêu lứa dỏỉ con trên ĩné 

Làm ĩa vững ỉ in tình yêu lứa dôi còn trên thế 

Làm ta vững tỉỉỉ tình yéu lứa đôi cồn trên thế 
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CHIỂU HẢI CẢNG 
(BeHep Ha peăne) 


Nhạc: V.XALAVÍÔP - XÊ ĐÔI 
Lời: A. TRUỐCKIN 



mai rạng bình minh. Chúng ta sẽ lẽn đường vào chiến 



dịch. Nào hát hát nữa đi. Đổng 
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7 - 



:L: 


chi mái tóc sương 
?Ị=j-l^~=ị __. -— 


—— • 1 } " '._Rzj 
cíõ Í’ÙH£ tói chiến đấu những ngày 



í/ua. CVĩáo 

Ì>.J> 


mm 


nhé thành phố . mến 

Ả— 1—" r ■- - b — 1— B - , . 

Ar ’f7V lYiCiỉ tirtnrt ữ/ĩỉ-n C-/T ' 


y eu rá* maí sá/?.^ sđtti sẽ ra Ề/ĩơí, ra 





♦ra^/ỉ. 


U- ' 


1 


A^àa.. xanh. 
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CHIỂU HẢI CẢNG 


CnoiỉMTe. /],py3bs, Beja> 'ỉaBTpa B IIOXOÃ 1 
YỈUCM B npeapaccBeTHbiíi TVMan. 
CnoÌỈM Bccejiefí, nycTb HaM iioaiKKỈT 
Cc^oií óoeiiOM KariHTaii. 


ĩĩpunee 

íipomaỉí .'iKiỐHMhiỉí ropai. 
yxiUHM ỉaBTpa B MOpc. 

H panneỉi Iiopotí. 

MeabKHtỈT 'ỉa KopMOÍÍ. 
3naKOMbiM iiaaroK m.uyõoM, 





CÓ BIẾT BAO CÔ GÁI 
XINH ĐẸP 

(KaK MHoro ^eBymeK xopoumx) 


Moderato - Vui, tình cảm 




Nhạc: ĐỤNAEPXKI 
Lời: LẼBÉĐIEP KUMAS 

Lời Việt: TRUNG KIÊN 




Vườn xuân muôn đúạ hoa xinh tủa 

'ĩinh yêu đã đến nhu trong một 



ngát hương, 
giấc mơ. 


Người đe Ị) như hoa' rực. rỡ trong 
Tình yểu ch o ta hạnh ph úc bất 



vườn. Nhưng chị một đóạ hoa tỏi thương 

n sừ- Khi chiều buồng xuống không gian mê tin 


yên đã làm xao xuyến giấc mơ đèm 

mang, trên dòng nông vẳng tiếng ai ca 


107 











CÓ BIẾT BAO CỐ GÁỈ XINH ĐẸP 


Kíỉk' Mnoro ÀieBVìueK xopoiunx. 

Kuk m HO ro naciíOBbix mvtiiH. 

Ho nnuib o;iho m IIHX TpeBOHíHT. 
ynocK rioiíOM M COH, KOr,ia (ij[(oõ:tẽiỉ. 


ỉìpumui 

Cep;uux TCỔO ne \OHt’TCfl hokoh! 

Cep/me. KÍ1K xopomo na CBơre HíHTh! 

Cepíỉue. KÍIK xopoiỉio. HTO Tbi Taxoe! 

Cnacnoo, cepaiuc. HTO Tbi yMeeiiib TaK ;iK)ÕMTb! 
JlKHXMìb nenaanHO narp^HCT. 

Koraa ce COBCCM He íKviemb. 

H KaìiQbití BCHep tpaay CTiiueT 
YaniỉHTLMhiio xopoiu. H Tbi Noeiirh. 



NỤ CƯỜI 

(YnbiÕKa) 


Nhạc: V.SAINXKI 
Lời: M.PLIẢTCỐPXKỈ 
Lời Việt: PHẠM TUYÊN 




-V-p,— 

— 

:— 

V h .jr fr1 

1 -- 


-- : 

m 


" -esi 0 


m 


ỉy 




Cho trời sáng lên và áng mây tưưi hông. 

-Ặ. ’ f 


— . -. 

h — f> — 1 

b-_ ._ J 

- 

- m 

r~ J_. J 

h-* ■ - — 

■ ý- ^ 

n 




lên lung linh bao ánh sáng Um ở khắp trời. 


lỉi ồao anh. sang am 


- t 

tươi chúng ta cùng chung niềm vui 


p 


Cầu vồng 

.i 

Nụ cười 

'_ỉt- 


Trong cuộc 




Ỷ 


— 

ì- . 



*- —• 

1 _ 


i— • 

——" # 


vui ta cùng cãt tiếng CƯỜI 


Ệ 


sống đầm ấm yên 

Để làn mây không bay đi xa. Những giọt nuỉa bay bay bím 



É 




ta. Để dòng nước từ con suối xinh thành dòng sông 








năm của tuổi niên l’ù(ủi ta. Ti ông cười 




xa. Tiếng v.ưìti là ban (hàn tháng năm khàng thế nào 



xỏa nhòa. Cho trời. . lòng ta 


1 1 1 















NỤ cưòí 


Ot yjibif)KH XMypbiíÌ /ICHb CBCTacn 
Ot y/íbiốKM B neôe paayra npoeHỂiTbH... 
rioacancb Y'JI blỐKOK) CBOCH 
M ona K TCÕC IÍC pa'ỉ cme BCPMCTCSỈ. 


ĩỉpunee 

H Toraa HaBcpHB KO 
Bapyr 'ỉanaíiiuyT GÕ.naKa 
H KyaiitíHHK aarmaíixaeT na CKpHiiKu.. 
c [o.iỵGoro pyneMKa 

I lanHHaeTCíi pcKB 

Hy. a Apy>iíõa nan HHacTbíH c yabiÔKM. 


OryabiDKH coa nen HOỈÍ oaHOH 
ricpecTaneT naaxaTb ca.Mbiti rpycTHbiH aoacỉHk 
Coniỉbiíí Jitrc IipoCTHTCíi c THIIIHHOÍÌ 
H 'ỉaxaoriacT B 'icacHbic aa;ựmiKM 


ỉĩpunee 

Or yabiíÍKH craiieT BCÍM TCIUICÌÍ 
H caony aa>KC MaacHBKOÍi yaMTKC... 

Ta lí iiycKaìí rioncioay na BCMae 
Caoiỉno aaMiioniín 'ỉacntíTHTtíi yahiíĨKM. 


! [2 








ngần về chốn quẽ tôi Miền đồng quê phi 



nhiêu, nòng ỉn/ờng hài hát hòa êm đẽìn. Củ uỉuêu 




có dẹp 


như khúc ca han 



chiều. 



1 14 






GIỜ NÀY ANH ở ĐÂU 


MaílCKMMH KOpOTKMMM 

OrrpeMeB, laKOHHM.riMCL 00 H. 

F;te /Ke Bhi rencpb, apyabs-oa.HOHo.iHane. 

Boem,ic CÍIVTHMKH MOM? 

ÍI xo/icy B xopoLUMM Hac aaKara 

y COCHOBblX HOBÊÌIbKMX HOpOT; 

MoaíeT, K' naM cio.aa 'iHaKOMOTO coa/iaTcì 
ReTepoK iionyTHbrH ỉaHecẽr. 

Mbi 6 bi c HMM tipHnOMJ!Mj 1 H. Kaií/KMJIM. 

KaK TepxaH TpyanbiM iỉepcraM CHCT. 

3a iioGeny Mbi 6 no II 0.1 HOM oeyiuM.iíH, 

3a iĩpy ỉeíí aoõíìuh;tm õ emíí. 

Kcìim Tbi cjiy i iaHFio HC/KeiraTbiM, 

] bi. ApyìKOK. HHCKoabKO ne TV/KM: 

3Aech y nac n paẾíoHe. necHíiMH (íoraTOM. 
/lenyiUKM y>K ÕO.lbHO XOpOlllH. 

Mbi reõe KOJ1XO'30M ,10M nocTpOMM. 

L iro6bi bm;uio 6bi/]0 no BCCMy: 

3a.ecb /KMBCT ceMbH potCMMCKoro repos. 

PpyvibK) 'ỉaiHMTMBmero cTpany... 

MaMCKHMM KOpOTKHMM HOHaMll. 

O n peMCB, 'ìaKOH l IMJIMCb ÕOM, 

] ',ae /Ke 13 bi Tcnepb. apyibx - 0 AHori 0 jmíiHc. 
Goeíìbie cny 1 'HMKM MOM? 
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TRÁI TIM NGƯỜI LẢM SAO VẬY ? 

(Hto 3TO 3a cepíuie ?) 


Nhạc: A. VACLAMỐP 
Lời Việt: TRUNG KIÊN 



Này trái tỉm trong ngực tạ, xap xụyếu điều gi 

Này trái tim 'ngươi ĩà chim chăp canh hay uc 



đêm. ngày không yê.iị tĩnh íhỉig ta đây. 

nơi nào? NỪỈ tô ấm đầy thương ycu. 
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vì SAO CÔ GÁI XINH ĐẸP TRẺ TRUNG 
(Hto, KpacoTKa MCưioaaíi...) 


Nhạc: M. GLINCA 
Lời Việt: TRUNG KIÊN 



s ^ ^ * / J ^ t 

đau gục trên những cánh tay? Anh măt. anh, hay lời nói 



không giày vò trong trái tim đế má em tươi hồng khi 



mùa xuân đến nụ cười xinh mãi trên làn môi. 
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LONG MẸ 

(PyiUHMK)* 


Bài hát Nga (Sưu tẩm) 



Lòng ta không quên hóng người mẹ thân 

Người mà tôi' yêu nhăt đời ngứời mà 



yêụ tình thương sáng ngời. Từng bao đèm người thao 
tôi hăng mơ đến nhiều. Là mẹ tôi riay đã 



thức ., những mong ta chong nôn người, 

khuât. xa cõi đời khuat xa rồi. 


* Người biên soạn tạm dịch 
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Ng ười dìu dắ t ta và o cuộc dơi ỉĩg ươỉ đưa 

Ngưtii hay dẫn tôỉ đi qua làng và au 




ta vc nơi thắm tươi muôn họa đầy sức xịhp. 

ấy ỉàm tôi nhà khi tôi còn thơi niên thiêu. 



Người dìu dắt ta vào cuộc đời người đưa 

Người h ay dẫn tô i đi qua làng va a u 



ta từ khi sớm mai trong tìỗpg cượi 

yếm quàng cho chiếc khăn màu trăng hông. Ngươi hay 



119 



KÉO THUYỀN TRÊN SÔNG VON-GA 
(3tí, yxHeivộCHyÕMHyuiKa) 


Lento 



DÂN CA NGA 
Lòi Việt: sưu tám 




—? - s : —: 


Dô hò dô hò Dô hò dô hò Vượt sóng Von - ỉịQ. 



Đâu ỉà bên bờ dô hò dô hò dô hò dô hò 

Muôn đời vẫn còn dô hò dô hò dô hò dô hò 

trời nước bao ỉa đâu là bến bờ Đi ta đi ven theo đôi 

Thời gian đôi thay câu hò vẩn còn Von-ga sông âm u hai 
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lưu luyến gì, nhưng 


ngày hành quân hướư 




sưởi ấm lòng ta, giục ta xông lèn diệt quăn thừ. 




ANH ƠI BIẾT NHAU ĐỂ LÀM GÌ 

(3aneM TeÕH R, mom, y3Hajia) 


DÂN CA NGA 
Lòi Việt: XUÂN GIAO 



trôi mong chờ. Ngoài hiên xao xác lá rơi gợi nhớ đêm 
mây mịt mù. Vời trông theo cánh én bay tưởng bóng dáng 



xua. Hơi anh thân yêu nghe chăng tình em thao 

anh. Hỡi anh thân yêu đi đâu để em mong 



th ^ c trong giấc mơ. Trái 

nhớ trong giấc mơ. Biết 



tim em bao đau thương buôn nhớ duyên xưa. 

chăng anh ơi yêu thương tràn trái tím em. 
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ANH 01 BIẾT NHAU ĐỂ LÀM GÌ 


3a l )eM TCỐH fl, MHablH MOM, YỈMa.ia. 
r 3a i fe\í Tbi MHC ũTBeTMa Ma amíĩoBb? 

A\, ayMiue 6b) ropKMUKa Me iHa.'ia. 

He ÕbKlCb 6b] cepAÊMKO MOẽ BHOLÌb. 

TcpỉaeLirb Tbi cepjịe'iK 0 Moaoaoe. 
]'eofl TBOÍI saiHoõymKíỉ 'ìOBếT. 
HpoxoaMT Toat.KO lỉpeMA aoaoToe. 
3a i iCM )[fe Thỉ, íKcaííHHbiPi, He H/Ịếuih. 


JK;i,y. M 1ỈOT npHxo/UiT aoai (»K;iamihiH. 

I teayei. MCÌKHO 3a pyKy ocpex. 

Ax. apyr, Motí He»<MbJM ,xpyx >KeaaHHE.ỉỉí. 

H cepÁỊue necHto paa,0CTH rroex. 


I [acTiUĩM rmoBb aeneMKM Ì 0 J 70 T 1 .IL\ 
BepnyaMCb EỉMOBb M coaMne, M Becira. 
CmCÍOXCH CHOIia O l IH roiiyoi.ie, 

H aoarH MO'iM ỉMOHHbie 6ea Cỉia. 



CÔ GÁI SÔNG VONGA. 

(Boj]>KaHKa) 


Nhạc: IU, XLÔNÔP 

Lòi: A, PRIXENXA 

Lòi Việt: NGUYỀN HUY DUNG 



Liễu 

xanh 

xanh 

ghé 

soi 

mình 

bên 

bờ. 

Lướt 

êm 

êm 

đám 

mây 

mù 

tan 

dần, 

Ví 

chăng 

khi 

có 

bông 

đùa 

em 

hỏi: 

vắng 

tóc 

xanh 

biết 

bao 

chờ 

mong 

rồi Ị 

Mắt 

em 

xanh 

vôh 

quê 

dòng 

sông 

này. 

Tiếng 

chim 

khuya 

báo 

đêm 

dần 

tan 

rồi, 



Lửa 

le 

lói 

xóm 

như 

gần 

xa. 

Và 

rực 

nhuốm 

nắng 

khi 

hoàng 

hôn 

" Gì 

đẹp 

nhất 

khắp 

trong 

trần 

gian ?' 

Lòng 

ai 

có 

thấu 

chăng 

lòng 

ơi ? 

Giọng 

êm 

ấm : 

nước 

Nga 

ngàn 

xưa. 

Càng 

lai 

láng 

khúc 

ca 

mùa 

xuân. 
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Chiêu vàng Von - ga đẹp vô ngần ỉ Thắm tươi 

Thuyên Ciỉ đây lướt trong sương vàng ? Nắng mênh 

chăng gì hơn tóc em tuyệt vời " Tóc em 

ỈỈƠI song kia nhơ ai sông buôn ĩ Ước mon 

Cùng ngồi trông nước trôi xuôi dòng. Ước mon 



thay 

trên 

Von - 

ga 

mua 

xuân, 

mông 

trên 

Von - 

ga 

trường 

giang. 

bay 

trên 

vai 

em 

đẹp 

sao, 

sao 

bước 

chân 

em 

về 

đây, 

sao 

đến 

đây 

bờ 

cỏ 

xanh 

thanh 

trên 

Von - 

ga 

trườỉig 

giang, 



Chiều vàng nước 
Thuyền ai đó 

Là làn sóng 

Về đây với 

Cũng nhẹ bước 

Đừng trôi mất 


Von - 

ga 

đẹp 

sao ỉ 

lướt 

theo 

thời 

gian. 

Von - 

ga 

ngày 

xuân ỉ 

ước 

mơ 

chiều 

xuân. 

lắng 

nghe 

tình 

sông... 

khúc 

ca 

mùa 

xuân ỉ 
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CÔ GÁI SÔNG VONGA 


Ha,íl BOAOÍÍ OepẽaKH, CAKH 
AbiM pbiGauKOTO KOCTpa. 
Xopoiim BCCHOỈÍ lia Bo.ire 
3 o.noTh.Lc BCLcpa! 


y 2 paaa 


I ỉa 'ỉaKílTC TVHKH TaiOT. 

Ty i LKM. po r ỉoiỉi.ie CM.iGLUb 
Bch ot coanna 'ỉoaoraa, 
Tbi na J 10 ;L 0 L IKC Ii.ibmemb. 


} 


2 paaa 


Rcan (ĩ B LUỴTKy Tbi cnpocnaa. 
ỹị oTBCTMa (íbr Bcepseỉ. 

Mto hu c utỉie ner KpacMBCíí 
3 oaoTbix 1LỈ0HX BOJioc! 




paaa 


Ucahiii aeiỉb ÍL HX HC BHXíy. 
Tbi riOHMH ;ia rioỉKiUieỉi. 
XoTb Tcnepb-TO iìblXOAM >KC 
Tbi na íĩeper nocKopeít! 


} 


2 paaa 


3 anisiHy B raaaa Boa>KQH Ke. 
He>KH!>iM caoBUM HanoBy. 

1 Ioa 6 epc 3 KOhí iia noAAHKe 
CíLACM píLAOM Ha TpaBy. 


} 


2 pn 3 a 


Coaouehi lanea. 'UìiueAKaa... 
npMcaoHHCL. K MOCH 1'pyAH... 
Oĩí Tbi, HOHeiLbKa HUA Boariỉí, 
noAOíiíAhì, ne npoxoAH! 


} 


2 paaa 
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KHÚC CA BAN CHIỂU 

(BenepHHíi necHH)* 


Nhạc; XALAVIỐP XÊĐÔI 
Lời: TRUỐCKIN 



Hãy nghe Lè. -nín ■ grát. Hãy nghe Lệ - nin -grát. Khúc hát. 
Mai ỉn đậm trong tôi. Khúc ca thời xa xoi. Khúc ca 



này khúc tăm tinh hát với. người. 

còn mãi trong lòng đến bây . già' 


Lời 3 : 

Phố phường thân yêu Lê - nin ■ grát. 
Nhớ những ngày gian nan có bạn bèn tôi. 
Nếu mai ỏ nơi đâu. 

Ch ú ng ta gặp lại nhau... 

Vân nhớ hoài những gương mặt lúc bom đạn. 

Lời 4 : 

Hãy hòa tời ca lúc ban chiều. 

Bay theo dòng Nê - va, phô phường thân yẽu. 
Khúc, ca nhẹ lượn bay. 

Những khu vườn như say. 

Chúc phô phường mãi giữ trọn giấc mơ đẹp. 
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KHÚC CA BAN CHIỂU 


rbpoa HÍU BoabHoỉl Heỉỉoti. 

IbpOA Haiueíí CAaBbi TpvAOBOH. 
Cnyuiaíí. JIchm HrpaA. f\ Tcõe cnoto 
'ìa;i,ymcBnyto necnio CIỈOIO. 


3ACCb npoxoAMaa. Apyibíi. 

IGiLOCTb KOMCOMO.ibCKaíi MOÍI. 

3a pOAMMblỉí Kpaií c NCCHCỈÍ MOilOAOÍÍ 
LUjĩM pOBeCHMKM pHAOM co MEIOH. 


c ')TOH nopbi orHCBoíí, 

fac 6w Bbl 1!V1 BCTpCTHJ!MCb co MHOÌb 
CTaphic Apy r ibfl, B Bac X yỉHaio 
BecnoKoPmyio loHOCTb CLÌOIO. 


necHfl J1CTHT H3A HenoH. 

3 acbinaer ropoA Aoporoví. 
n napKax H caAax amibi njej[CCTíiT. 
^obpolí 110HH. POAHOỈÍ JleHHH['paA. 
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ĐIỆU NHẢY TRÊN TRỐNG 

(Bài hát được giải nhất toàn Liên Xô 1981) 

(TaHEU ha 6APA6AHE)* 


Nhạc: NGA 

Lòi Việt: KIỀU HƯNG 


Ậ 


Alícgvcto - say dám 

Ị, Q 


í 


L 

" "s.- 

-.|ỉ. 



:: . -1.. . 

s,. 

V ' 

■■-ty 
... ^ 

■■“#■■■■■ . ... 




. Ã 

# - 

_i 

Bán 

nhạc . 


vui 

/ỉí^7ỉ 

//í/v 

dang 

Ví//^ 

(Đa ỉ ì 

nia) 


ai 

chơi 

w/ 

nghe 

dàm 

■ - : 



1 

—■#. 

♦ 



■ 

-.ị - 

...... 

■ 

-- - 


■■1. 

r- 

rộn 

ràng. 

Ngưỳi 

H<~> 

trỏng 

/?7C ; 

A‘£í_v VỚ/ 

dôi 

lòng 

ngỉỉờì. 

Nhìn 

cô 

gái 

rí// 

tươi hé 

trên 

-- # 

1 1 


!s ■■■ 
# -- ; 

' 


''“'“''..À. 

: 

nhịp 

nháng. 

ị) ang 

lướt 

nhanh, 


ê/íí/í^ 

lướt 

ìỉiỉ 

cười. 

\'attg 

trong 

lèn! 


VU/ít; 

trổng 


‘Người biên soạn tạm dịch 
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TRIỆU TRIỆU BÔNG HỔNG 

(MmuiMOH po3) Nhạc: F 

Lời: vc 

Andante - Tâm tình, tha thiết Lời Vièi 




Nhạc: R.PAULS 
Lời: VOZNHEXENXKỈ 
Lờì Vièt: TRUNG KỊÊN 


/ - Một 
Tặng 

2- w 



p- 

Gửi 

Gửi 

TỉAĩng 


- 

■ - 

.“T— ề - 

- ? 

0 

H— o::_. 

# 

* 




ngôi 

ììhà xinh 

anh 

họa 

s ĩ. , 

một 

dại dương 

hoa 

h ong 

tham. 

khi 

bình minh 

anh 

tì im 

giấc 

\ Ị h( A )ì 

lòng em 

cô 

triệu 

phu* 

”T. 


. 1 . 


-ự '"r- 


-■ ----- -—1^0- 

_]__ 

o - 

-' ỉ 



7—^'" 


-Ạ 



trong tranh vẽ 
ngươi ca sĩ 
còn say đắm 
đâu mảng đến 


cô ca 
anh đã 
hoa rực 
trong thuơng 


những vui 
dáng yêu 
giác mơ 
Iihữn.g hỏng 

—1>--J <»—- 


Lòng 

Va 


anh thầm 
ngôi nhà 


—CT“ 

hổng 

miưi. 


o ; 


vàng. 

Quảng i 

írừờn.g 

nhà 

hồng? 

A 

íột 

-1 ■■ - \ 

mình 

lẻ 

._L :Ị. — 

- 

w. 



- * 

Ị 

— . 





hoa. 

Là ngươi 

con 

gái 

thích 

Cá dòng 

máu 

nóng 

trái 

tìm 

Gửi từin 

yêu 

qua 

những 

bỏng 

Chờ em 

anh 

đỉbig 

dưới 

hiên. 

-y -A- 


.y 

: L — 



: % z.z 


-%G1 

-í "'ì 

Muôn bỏng 

hoa 





buồn. 

Ị,. A-..A- 

—JF—*—Ị= 

triệu cành hồng 


khoe sâc tỉiãĩìì. 


em hên, hoa 


cười, say đắm. 
yêu say mê lình trong sáng. 


muôn hông hoa 

Mỗi sáng sớm 

hen song thưa 

:::Ịi£::g:zgzi3g ^ ĩ 1 

: * I I I I i 

Ai đang yêu 


- % - 


ai đang yêu 

ì ế 


Sè mải mãi 


như hoa tươi 



em chính cuộc 
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TRIỆU TRIỆU BỐNG HỒNG 


)tín;i - Gí.,ia XyaOÍIÍHIIK oan II. aOMIIK MMOJI 11 XOaCTM. 
Ho 011 aiírpncy aioGna, ay, MTO aioonaa Hiỉei hi. 

On Toraa npoaaa Ciíoíí ao VI. Iipoaaa KaprnnM H K'pon. 
H lia BCC acnhrn KỴiina ucaoc Mopc nne-rou. 


ỉìpunee. 

Mnaanon, Mnaanon, Vlnaanon aabix poa 
H'ị OKMÍÌ, M’ỉ oKna. II ỉ OKaiíl BHaHIIII, Tlil. 

Kto n;m>õjicii. Kto lìaioôaon. Kto naioõaen. 11 ncopi.c!. - 
CiiOio íKinm.aaa TOÕÍI MpcnpaTHT lì UHIĨTI.I, 

Y i ỊIOM T 1)1 IÌC lanciin. y OKIia. Moacck coniaa 11,1 0 yvia. - 
KaK npoaoa>KC!!ifc cua. Iiaoiuaai, uiìoiaMM no.iina. 

[ loxoaoaacT ayiua: ‘ITO aa Goi aa 'iacci. HyanT? 

A Iioa OKIIOM. nyri, ;u,mia. oeanuỉí X\,'L0)KHIIK CTOHT. ‘ 

ỉlpunee. 

HcTpcna ííuaa líupoTKa. B MOHE) co nocaa yitca. 

Ho B 00 /KH iHM õi.iaa IIOOIIH õcìVMnaH poa. 

! ]po>KHJi xỵao/KMnK oami. MUOI'0 OH õoa noponoo. 

I lo B 010 ỉỉíinini õuaa uoaan [Uiomaai, UIIOTOB, 
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ở TRƯỜNG CÔ DẠY EM THẾ 

(HeMy ynaT B iHKOJie) 



Allegretto 




Nhạc: V.SAINXKI 
Lởi Việt: PHẠM TUYÊN 


5 




¥ 


nhàng 

vần, 

nhà 






-A — 

--Ị3 

- - 


h 


3 ■ ■■ 

Từng 

___ m 

nét 

chữ 

- -é-- - 

xinh 

xinh 

(Học 

cách) 

tính 

em 

quen 

(Nhìn 

thế) 

giới 

quanh 

em 




thăng 

dẩn 

hiền 


hàng 

dẩn 

hòa 


3 

Đọc 

Gioi 


£ 






hút 

ghép 

ỉiưâc 


viết 

chư 


theo 
xinh 
màt mi/a 


tay 

xinh 

rơi 


nhịp 

thấnh 

thềm 


—Ị— - —r-- K 

- 1 

Y—- . ỳ .■ ~-=fy .■ 



J _ ấ 


p= — 




Điều hay 
Diều hay 
Điều hay 


ây 

Ố 

ây 


chúng 

chúng 

chúng 


em 

em 

em 


được 

được 

được 




I5i 




chúng em được 


biết chính 
biết chính 
biết chinh 


cỏ 

cô 

cỏ 


dạy 

dạy 

day 


em thế, 
em thế. 
em thế. 


-F 

'Học phép 
Học nhăng 
Đoàn kết 


ế : ’ 


tính 

cuốn 

tốt 


thiêu 

bé 



. T-- 

cách 

quí 

bó 

ì 


=■"'”33- 

■ :: 

==5_ H 

--P— 

biẻt 

sách 

gắn 

- K- 

nhăn 

thân 

keo 

chia. 

thương. 

sơn. 

" ề L 

Chẳng 

Thành 

Từ 

“T " 

tíri/r/i 

/ám 




—— 0_ _— 


rỷ~ 

-LỊ— 

-■ — 

những 

bé 

em 

thơ. 

Điều 

hay 

nhi 

rất 

chăm 

ngoan. 

Điều 

hãy 

đả 

biết 

yêu 

th ương. 

Điều 

hãy 
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ỏ TRƯỞNG CÔ DẠY EM THẺ 


EyKBbi paiHbie rmcaib 

Tohkhm ncpbiLUKOM B xexpaab 

y<.]ax B mKoae. yaax B ưjKOJie. y i iaT B III KOJie 

RmHxaxb H yMHOĩKaxb 

Maabimcií ne o6n>Kaxb 

yiiax Lì Li.iKOJie, y^iar B LLLKo.ie. yaai B lUKoae 

K l !CTbipCM HpHOíỉBMXb ABa 

no c.ioraM I i MTĩiTb caoisa 

yiax B niKoae. y>iar B LUKoae. yaaa lỉ LiiKoae 

Kihdkkh AOÕphie jik) 6 hti. 

M HOcnHTaNHbiMM ííbixb 

yH3T B LUKoac. y' l iax B ULKtuic. Vmíì-I B LUKO.IC’ 


i laxoanTb BO CIO K H lor. 

PnCOBiìTb Kiiaapax H Kpyi' 
y 4 lít b llíko.ìc. y'laì B LL]KOJie, yaax B LiiKoac’ 

H He uyxaTb HMKOIA 3 
OcxpoBa 11 ropoaa 

y 4ai (ì LiiKoae, y*iaT lì LUKOJie, V l iai [ì iiiKoae 

o laaroaax M TMpe 
o ao/KAHHKax na ABope 

y^ax B uitíoae, yaax B LUKoac. yaaT B niKoae 

KpeiiKo - naKpenko apyvKmh 

c aexcxaa Apyviííĩoíí ,xopo>KHXb 

yaax L 1 niKoae. y^aT 13 iiiKoae. yaax ti LUKO.ie 
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CÂY PHONG CẦM CÔ ĐƠN 

(OữHHOKan rapMOHb) 


Nhạc; B. MÔCRÔUXỐP 

Tiết tấu Valse Lỏi Vi ^ : TRUNG KIÊN 



sắp qua, cửa khép kin, không lứa hổng, không ánh 
giá hăng, cành hoa tán rơi trong vườn tìùĩg dấm 



sáng. Chi nghe ro tiếng phong câm à trên 

sàng Nàng dã muốn thú nhận người lòng hiôn 
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í hưng trong trời khuya, 

cây đàn clìờ em. yên! 


LỜI 3 

Niêìỉi vui đến với nùng phái đâu iịuú xa, 

Nàng khàng biết ai dợi chờ trong đêm vắng, 
Chàng nghệ suổỉ đêm dùi lòng bao cò iỉơn 
Đùn vang thánh thót không cho nàng ngú yên. 
Chứng nghệ sĩ dứng chờ phò' vắng dêm tháu 
Đùn vang thánh thót không cho nàng ngả yên ! 
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CẦY ĐÀN PHONG CẦM cô độc 


CnoBa 'UiMepjio BCC ;to paccntTíi- 
/ỊBept. HC CKpnniter, HC BcnhixneT oroiib. 
ĩojibKO c.ibiLUHO - Ha yjíHuc rae-TO 
'(MnHOKas fipo^MT I apMOHh. 


To rlOM/ie ỉ Ha iio/ríỉ. 'ìa Bopora, 

To oOpaTHO [ỉepHCTCH onnT!.. - 
C.10HH0 Hllicr B HOTCMKax KOIO-TO 
H He MOÍKCl' HỈIKQK OTblCKÍlTb. 

Beer c I ] 0.1 f\ HOHHaíỉ npoxaíua 
c íiO.rroHb uBex OÕHCIÌÌCT rycTOM... 

I bi npM iHaHCA, KOÌO Teííe na;io. 

[ bJ CKaHÍM. lapMOlIHCT MOj10;IOÍÍ. 


MoíKCT, píUOCTb TBOH HC.ia.ieKO. 
ila ne 'ỉHaơr. có ;ih Tbi /KacLUb... 

Meo >K T1.1 opoamub BCK> HOM b OaHHOKO, 
Hto jk Tbi atỉBVLiỉKiỉM Cíiưrb HC aaeiiib! 
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ĐỪNG THỨC TỈNH KÝ ức 

(He npo6y>K£aM BocrĩOMMHaHMỈí) 



Andantino - Molto 

i 


: ề 


Đừng 

Nhìn 


espressivo 



Nhọc: p. BULAKHỔP 
Lời Việt: TRUNG KIẼN 



đánh ' thức nữa ký 

tối say đắm ánh 



. ... / _ 


ức 

đã 

phôi 

pha 


bao nhiên 

giây 

phút 

mắt 

yêu 

thương 

xưa 


con lìm 

dan 

dớn 

p 

Rit 




A tempo 


cresc. 


ề- 





—ỳ- 

7=1-:-| 

ngày 

buồn 

lặng 

lè. 


(lừng đánh 

thức 

nữa 

lồng 

đẩy 

SỢ 

hãi, 


tình yêu 

mơ 

ước 
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ĐAN PHONG CAM NGA 

(PyccKaa rapMOHb) 


Nhạc: V. MURAĐELI 


Moderato Lòi Vị ệ t; TRUNG KIÊN 



Rừng xanh ven sông. ỉà xanh mênh ỉnông, dòng sông 
Niềm vui trong anh, khổ đau trong anh, điều thầm 
Buồn thương trái đất, buồn thương quê hương vỉ Tổ 



-* .J 

ị ị 

o d -í : -— 

■ 

t-ịr : 


- --’ 

■ - 'T. 

■ i 

■ ó - ■ ■■ 





V 

---- - ■ 

* 

~~a - 

■"C' 1 

như 

vẫn 

say giấc nồng. 

Một 

chàng : 

thanh 

niên 

kín 

nghĩ 

suy của mình. 

Người 

già 

năm 

xưa, 

quốc 

cấc 

anh sẵn sàng, 

và 


những 

đêm 

trăng, 









r . — j 

\ 

■■ ----— 

- 


i-1— 

— ! ■ 

----- 


_ r . 



-0- 

—J 



— Tgr 

L G 

hr,——J— 

■ 1 -&■ - 

1 

đàn 

mang 

trên vai, 

tim 

tinh 

yêu hạnh 

phúc 

nơi 

giảng giãi 


cho ta 

về 

tình 

yêu xao 

xuyến 

con 

bờ 

sông 

hoang vắng, đàn 

lại 

vang tha 

thiết 

dưới 



đây. 

tim 

trăng. 


Đồng xanh 
Và còn 
Rừng xanh 


sương mai 
hôm nay 
ven sông, 


bài ca 
làng anh 
màn sương 


xa. bay, 
sao quên 
mênh mông, 













tim 

nỗi 

buồn 

như 

chất 

đầy ... 

hoà 

lơi 

ca giai 

Đông" 

sẵn 

sàng 

trong 

sương 

mờ 

cùng 

lặng 

nghe tiếng 

phúc 

cho 

minh 

vói 

tiếng 

đàn. 

Tỉm 

người 

yêu chung 



điệu 

đắm 

say. 

Trong 

con 

tim 

nỗi 

buồn 

như 

đàn 

thiết 

tha. 

Tàu 

"Rạng 

Đông" 

sẵn 

sàng 

trong 

thuỷ 

thiết 

tha. 

Tỉm 

hạnh 

phúc 

cho 

minh 

với 




chất 

đầy ... 

Hoà 

lời 

ca 

giai 

điệu đắm 

sương 

mờ. 

Cùng 

lặng 

nghe 

tiếng 

đàn thiết 

tiếng 

đàn. 

Tìm 

người 

yêu 

chung 

thuỷ thiết. 



Niềm vui 

Buồn thương ... tha. 
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HỌA MI SAY ĐẮM BÔNG HỔNG 

(rLneHMBLUHCb P030ỈÍ, COJIOBeỉí) 


Nhạc: RIMXKI COOCXACÔP 

Lài Việt: VŨ Tự LÂN 
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i nst 
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HÒ SÔNG VONGA 

(Bo-OíCKne npHneBụ) 


Nhạc: IU. SÊCÔTỔP 
Lòi: N. GLÂYDANỐP 
Lòi Việt: XUÂN GIAO 



Allegro 


ĩ 








Binh 

minh 

trôi 

trên 

mặt 

nước 

Von 

Dù 

cho 

ai 

kìa 

hên 

suối 

mơ 

Lòng 

tôi 

tha 

thiết 

yêu 

sông 

Von 



ga. 

màng. 

S a - 


Đàn 

ai 

trên 

sông 

êm 

êm 

lững 

Buồn 

vì 

duyên 

xưa 

phút 

đã 

lỡ 

Và 

người 

dân 

sống 

bao 

năm 

bên 



nhịp 

sóng. 

bền 

vững- 

hen 

ước. 


Cùng 

chung 

râtt 

hát 

lời 

sóng 

ven 

Cùng 

song 

Von 

- ga 

nhẹ 

hát 

xuôi 

Tình 

ỉa 

tha 

thiết 

ngày 

tháng 

không 
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sông Von - ga. Lời ca trên núi cao 

xanh mơ màng. Lời ca ta hát vui 

đêm mơ màng. Tình ta tha thiết như 



dán 

lời 

hát 

hòa 

vang. 

đến 

hửng 

sáng 

trời 

dỏng. 

s a 

nhịp 

sồng 

hòa 

vang. 


Lời 4 - Dỏng Von - ga trôi qua những cánh dổng 

Chảy vào sồng Đông sóng nước chung dòng 
Thuyền ta nhẹ lướt tròi xuôi cùng mặt nước 
Vê' nơi ta sổng hạnh phúc hèn nàng 
Còi tàu vang mãi tới những thôn làng 
Vượt dòng sống nước lấp lánh ánh vàng 
Lời ca trên núi cao vang về mặt sóng 
Biển xa xôi đốn lời hát hòa vang 
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HÒ SÔNG VON-GA 


[ laa Bo;iroR 'iBC'iAO'1 Ka ropMT, 
rioếT rapMOHb TpexpH,aHaH. 

A ’ìa KopMoíí Boaa GeiKHT. 

Be>h'HT BOfla npoxaaanaíĩ. 

['apMOHb noẽT na noBbiỄÍ aaA. 

I IpnneBKH BOaíKCKHe aeTHT. 
JleTfiT OHM OT }Knryaeíi 
Ao Geperoíỉ riATH Mopetí. 

]<oraa-To nean Haa peKOM 
.HlOÕOBHblC CTpaaaHMA. 

A Mhi otTaíỉkian c TOÍÍOĨÍ 
CTpaaaHHíi ÕC3 BHHMaHHH. 

riabiBCM na aoaoqKe. nabiBCM, 
PoaHOH pcKoíí atoõye.Mca, 

Ao nCVỈAHCM HOHCHbKM nOCM 

M ao yrpa LieayeMCH. 

Mhc no ayme Boarapb Ahtoíi. 

Ak)6jik> a napHH ci amoro! 
y KocTpoMbi ncayeĩ OH, 

A cabiLHHO y CapaTOBa! 

Ox, He paccTaTbCíi, Mnabiỉí, HaM 
PhoabCKOM HOHbto aoaroio, 

4 CaK ne paccTaTbCa >KHryjiftM 
Boisckm c nametí Boaroio! 

Bo;ia Ha AcTpaxaHb TCHCT, 

Beìiín r na /1,011 crapaie.iibiio, 

M namy aoa,KY aonecei 
Ào aarca oõínaTeabno! 

fyji>iT, ry/iHT ry/iKH BaaaH. 

Hayx no Boare Kopaíĩan. 

'.ÌBVHaT HaneBbi )KHryaeM 
y õepemu MÍITM MopcM. 
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HÃY ĐỂ MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG 

(ĩlycb Bceiyia 6yaeT cojTHLie) 


Nhạc: A.ÔXTRÔPXKI 
Lời: L, OSANIN 
Lời Việt: PHONG NHÃ 

I 


Một vòng tròn xoe xoay giữa bầu trời 

Họa sĩ hê xíu vẽ ông mặt trời. Dạt dào niềm vui 




& 






khoái chí tuyệt vời 

l a .— 


Bạn bè năm châu cùng ca 




! 


-ịỊịL—ÍU 




hát Mặt trời 


lên mai mãi sáng tươi Bầụ trời 
lên mãi mãi sáng tươi Bầu trời 

xanh mãi mãi ngát xanh Còn trẻ em vui sống 

xanh mãi mai ngát xanh Và trẻ em trên thê 



tiến 


đến 


•:hãn 


trời. 
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HÃY ĐỂ MẶT TRỜI LUÔN CHIẾU SÁNG 


CojMieHHbifr Kpyr 
Heốo BOKpyr 
3 to pncyHOk' M3J1b4HHIKH 
HaỊỈHCoiìaa OH na ancTKe 
M noAnnca.n B yrtuiKe. 

ỉìpunee 

"riycTb Bcer/ía ốyaeT coanue 
ỉlyci'1, ncerAa fiyjieT Hefĩo 
riycTb acenia ốyaeT MaMa 
Hycrb Bccr/ia õỵny fl". 

Mnabiíi MOÍÍ apyr 
/ìoõpbiíí MOH Apyr 
■ITioahm raK xoneTca Mnpa! 

M B TpHAuaTb [TíĩTb 
Ccp;me onATb 
Hc ycTaếT noBTopHTb. 

ĨĨỊĩunee 

Tmne. coaaaT 
CabíuiHiiib CQ-iíAaT, 

Jli<vui nyraioTCíi BapbíBOB 
Tbicímn raaa 
R ne6o ras;uir 
lyốbi ỵnpHMO TBepABT. 

ĩỉpunee 
npOTliB ÕCAbl 
npOTHH BOMHbl 

BcTaneM 'ỉa Hainnx \iajb i rnujeK, 

Coaime naBCK! 

C i iacn>e naBerc! 

TaK NOBejieji 'KiaoBCK! 

ílpimee 

"I lycTh ỉỉccraa oyAei coanue 
] lycTb Bceiaa 6yneT HCÓO 
riycTb Bccraa ốyaeT MaMa 
riycTb Bcer;ui õy;iy h", 



TIẾNG HÁT TRÊN SÔNG VON-GA 

(CopMOBCKaa -ỉinpnMecKan) 


Nhạc: B, MÔCRỒUXỔP 
Lời: E. ĐÔNMATỐPXK1 
Lòi Việt: Sưu tẩm 



Làn gió lướt nhẹ đôi bờ 

(Dòng) sông Von - ga lững lờ 




rền 

vang 

tiếng 

còi 

xuôi 

dòng 


Lời 

ca 

thắm 

tinh 

yêu 

đời 

-Ẳ- ? . 




9 

4- 

-s—J- 


gợn 

_ 

sóng 

sông 

Von - 

ểa 

trôi trôi 


Tình 

yêu 

trến 

sông 

Von - 

ga tươi 



mai cùng ngày đêm. ơ trên 

thắm đẹp như hoa Von * - ga 
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bên sông Von - ga Nơi ũ 

biết bao mến yêu Nơi n 



Khi chiều xuôhg dần Mối 

Khi chiều tối dần Von 



đẹp tươi như nước Von - ga trong xanh 

rỏn lên tìếns hát tăm 


















TIẾNG HÁT TRÊN SÔNG VON GA 


Ha Bojire lunpoKOỈí, Ha CTpe/ìKc AaxeKoíỉ, 

r_\;iKaMM Koro-To 'ìOBếT napoxoA. 

noA ropoAOM PopliKHM. CÁC íỉCHbie 'ỉopbKH, 

B paốoneM noce/ỉKe noApyra XÍMBÌÌT. 

B pyốamKe napíiAHOH K CBoeỉí neHamaiỉnoỉr 
npmuẽ.1 oốbíìCHMTbeíi xopoLiiníí ApyxíOK: 
Bnepa lOBopHAíi-HaBeK noxioốMxa. 

A Hbimrc ne BbiLUAa B Ha'iHaHeil!lblH cpOK. 

CiiHAanbc aaỗbLTũ. iraA KHHTOH pacKpbiToií 
c oonMAacb noApyra B OKHC 'ỈOAOTOM. 

/Ịo yrpcHHeỉí cMenbi. AO nepBOM cnpenhi 
LUypmaT OCTOPOÍKHO imirn noA OKHOM. 

Oỉí, AeTHHC HOHKM. ỐytíCMpOB ryaOHKH. 
ĨÌOAHycTot napcnb H xoHCTyírm. 

Ho ACByLUKM Kpaiue. MCM s CopMoue nanitíM. 
Emv nMKoraa H HHTAC ne naiíTit. 

A vTpovi y RX0Aa !ỉ Bopo ra 'ỉaBOAa. 

BAioO.ncHMOMy ;ieiỉyujk'a BtrpcTHTCH BHOBb 
H CKaxcex: "HeMaAO a KHH/KỂK 'íMTa.na, 

Ho Her L‘me KIIMỈÍÍKM npo namy AJofì0Bb" 

Ha Bo;ire LUHpoKOH. na CTpca Ke AaiiẽKOH. 
PyAKaMH KOTO-TO 'ìOBẽT rmpoxoA. 

Hoa ropOAOM ỉopbKMM. rvie BCHbie iopbKn, 

B paốGMeM nocojiKc NOApyra ỈKHUỄT. 
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BÀI HÁT ĐI ĐƯỜNG 

(HopoxHaa rrecHH) 


Nhọc; ĐUNAEPXKI 
Lòi; VAXILiEP 


Allcgro Lòi Việt; HỒ BẮC 



Kìa ánh nắng lung linh trên đường dài, đường 

Đây ôhg khói vươn cao trên bầu trời, nhà 

Màn sương đêm dăng mịt mùng ngoài trời mà 




nơi 

từng 

giờ 

đổi 

■ môi. 

trông 

đoàn 

tàu 

vừa 

tới. 

trăng 

theo 

đoàn 

tàu 

đi. 


Thấp 

Thắm 

Ánh 
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thoáng 

bao 

khu 

rừng 

xa. 

kìa 

miền 

đồng 

thiết 

bao 

con 

đường 

đã 

đi 

qua 

đẹp 

sáng 

lung 

linh 

đèn 

pha 

trong 

đêm 

soi 



lúa 

làng 

quê 

nước 

Nga. 

Bao 

nhự 

bài 

thơ 

nước 

Nga. 

Bao 

khắp 

đường 

quê 

xóm 

thôn. 

Đây 



ỉa ruộng đồng nước non tuyệt vời nơi 

con tàu đang tiến trên đường dài mang 



hòa 

điểm 

tô 

đất 

nước. 


nơi 

chào 

đón 

ta 

tới. 

Tôi 

theo 

bài 

ca 

tôi 

hát. 




-~f- -- 

- p- 

— w~' —" 

cresc 

' í— 

yêu cuộc 

1 

đời, tôi 

yêu bầu 

trời quê 

hươĩ.g 

V \ 

một màu xanh 



tươi là màu phơi phới muôn tia hy uọng trong lòng Tô 
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bao tình người thương mêh không phai, đây là quê hương của 



nhau như trong gia đinh, đây Tổ quốc tôi . 
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NGHỆ Sĩ VỚI CÂY ĐÀN 

(O.HHHOKMM 1'MTapHCT)* 


BÀI HÁT NGA ( sưu tầm ) 



Trời đêm thanh vâng gìó sương. 



Với cây đàn trong đêm trường 


* Người biên soạn tạm dịch 
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LÒNG CHUNG THUỶ 
CỬA THIÊN NGA 

(JleỗejiHHHaH BepHOCTb) 
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LÒNG CHUNG THỦY CỦA THIÊN NGA 


HaA 'ỉeivuietí J1CTCJ1H Jie6e/in 

Co/iHCMHbiM AHẽM 

Bhi.no HM cneTAo H pa/lOCTHO 

B Heốe B/IBOCM 

kl 1CMJIS KínaJiacb nacKOBoií 

Hm b rroT MUI'. 

B/ipyr no rmmaM KTO-TO BbtcTpeima, 
H BblpBa.lCA Kpnií! 

Mto c TOỔOH, moh aioƠHMaa 
OTHOBHCb CKOpeíí! 

Bc3 aioGbh TBoetí 

He6o BCC rpycrneM 

['Ae >Ke Tbi. MOfl jnoonMaa? 

BosBpamcb GKopeíí 
Kpạcorbi CBOCIO MOKMoti 
Cepane MHC corpeỉí 


B neGecax MCKaa NO/ipyry OM 
3iìaa Mì I MCỉAa 
Ho MOAHaHHCM OTBCTLUia 
ITrnue r>L\aa 

yjiereTb lì Kpax AaaẽKMt: 
ileõeAb ne MO!' 
noTepíin riGApyry BepHVK) 
Om craji OAMMOK, 
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BAI CA HẠNH PHUC 

(necHH o cnacTbe)* 


Nhạc: SAMÔ 

Lời Việt: TRUNG KIỂN 



Anh trăng vàng tỏa sáng lung . linh vuờn 

(Gió ri) rào lời hat êm ru thảo 



hay. Nguồn hạnh phúc anh mang trong lòng, mùạ xuân 

yên. Vườn cấy đó ánh trăng chiêu rọi. Nguồn hạnh 


* Người biên soạn tạm dịch 
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đến vôi muôn săc hông, VỚỊ ước mơ yêu thương khát khao 
phúc yêu thương vây gọt. Đển vói anh, trái tim khát khao 



người. 


Và không 


gian mênh mông 


hao ỉa. 




















KHI YÊU AI NỞ HỮNG HỜ 

(KtO /ltOEMT, TOT HE PABHOAYLUEH)* 

Nhạc: MINKÔP 
Lòi: TUXNOVA 
Lời Việt: KHUYẾT DANH 

Moderato - Espressivo 



(Nhạc .. 



hờ. Em không hao giờ mong anh đến 

rằng hao nhiêu Ỉáỉt rồi ta không dến 


* Người biên soạn tạm dịch 
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bên em nhưng ai đưa anh cho em bất 

bẽn nhau nhưng ai đưa anh cho em bất 

I ị ỉ 



(*) câu này hát như nói. 

LỜI 3: 

Lửa hổng tình yỀu sưởi ẩm trong tim 

Anh ơi! Khao khát khi chờ đợi nhau 

Đã cỏ một thời anh lãng quên rồi 

Em không bao giờ 

Mong anh đến bên em 

Nhưng trong sâu xa em luôn mong chờ . 

LỜI 4: 

Và cả cuộc đời em dâng cho anh 

Em luôn tin ơ em và tình yêu 

Trăn trớ trong lòng em chang phai mờ 

Em luôn tin rang 

Anh mang đến cho em 

Anh ơi hôm nay cho đến bao giờ 

Ai đangyỀu nhau xin không hững hờ 
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ANH HÃY ĐẾN MAU 

(ĨIpHflH CKOpeữ) 


Nhạc: N.BỘGÔXLỐPXKI 
Lời: AGATỔVA 


Moderato con anima Lởi Việt: TRUNG KIÊN 



Mùa tuyết trắng đã qua, anh. 



cùng tiếng chim hót trên cành lòng xao xuyến ước mơ em đang mong 



chờ đón anh . chờ đợi anh. 
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HẸN HO 

(CBHaaHMe) 


Nhạc: p, BULAKHOP 
Lòi Viật:TRUNG KIÊN 


Moderato 



yêit- Noi nhớ thương mang trong lòng, 



nhớ tới em nơi muôn trùng, lòng khát khao yêu 


rall 



thương anh đang mong chò' hóng (láng em. 
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HÃY BẮT LẤY, BẮT LẤY 

NHỮNG GIỜ KHẮC. 
YÊU THƯƠNG 

(JIobh, JI0BH, nacbi jtto6bm) 






Nhạc: A, VACLAMÔP 
Lời Việt: TRUNG KIÉN 



Dừng lại, dừng lại thời gian yêu 


í ji- 


— ^ — 

Tuyệt vời, 

-*- 

tuyệt vời mùa xuân đa 


-r-ị.-t3=- 


) 

* 4=ỉ=- - 

ĨT 

— 1 —-— V 1 


r tỉtí 



quý từng phút giây rung động đắm say. 

tới nồng thắm tươi hương tỏa ngất ngáy. 


ế^t. Ề . 


ầBỀ 



Tìtng phút giây rung động đắm say. Để chắp cánh 
Nồng thắm tươi hương tóa ngất ngây. Họa mi lúi 
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ri 


Ji*ii 





HÃY HÔN TÔI, 

CÔ GÁI NHỎ XINH CỦA TÔI 
(riouejiyH xe MẽHH, MOH ítyiueHKa!) 


Nhạc: A. DUYBỈUK 



Gụp em tì ong ngày áy, emyeu thương cùa tói, lòng bỏng 
Long quen đi khô đau, quên đi hcio sầu nhớ, và qué ĩ 



thấy hổi hồi những ước ma xa xưa. 


, - r . . , , _ „ ' Trái, tim hồng rộn rùng, sức xuân 

nhưng nôi buồn những tháng năm phon^ ba 



như ngập tì ùn, trao gãi tới em rồi, khát vọng đó trong tôi. Ánh mắt 
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THU NHẠN 
(IlpH3HaHHe) 


Nhạc: M. GLINCA 
Lời Việí: TRUNG KIÊN 



Tôi đjd yêu em lòng như dai điên , khao 

(Thiếu) văng ninh em lòng tôi sẫu nhớ ; nhưng 



khát ngày đêm vô ích nhưng lòng khó quèn , trong 

trước mặt em mà vẫn xa VỜI ước mơ, nhưng 



cơn mộng du vận vơ hạnh phúc không đến 

trọng long tôi hăng mong được nói hết n h ững 



với tôi bao giờ ĩ cuộc tỉnh ngây thơ! Thiếu 

ước mơ trong lòng, tròn đời yêu,.. ...em! 
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ƠI CÔ GÁI XINH ĐẸP 
(Ax Tbi, ítyuieHKa, KpacHa áeBHLia...) 


Nhạc: M. GLINCA 

Con Moto Lời Việt: TRUNG KIÊN 



ơi hơi em nàng thiếu nữ xinh đẹp của tôi, 




■> 

em chăng chờ 




đón mong chờ ai tới thăm nhà em, 



sao lòng em không mong chờ đón người hạn thương yêu đó 



cm cớ sao không chờ. 




ĐỪNG HÁT, NGƯỜI ĐẸP ƠI 

KHI CÓ MẶT TÔI. 

(He noỉí, KpacaBHua, npn MHe) 




Andantino 


Nhạc: M. GLINCA 
Lời Việt: TRUNG KIÊN 




p 


-m* 




¥ 


Đừng cất tiếng hát hơi em xinh đẹp , khúi 




hát thăm thiết với bao giai điệu buỏn 


hát thắm thiết vâi 

ỆẻsiìtẽìEtIì^ 

to-SS 




tới chôn xa 


nhăc tới bao điều khăc sâu trong lòng tới chôn 

ua mật cuộc đời, một bờ bến 


■ é - w . -ý—:T=Ì 

—..-ÍẺFỂL 

vời. đã qua một cuộc đời, 


nào. Đừng cất tiêng hát hỡi em xinh đẹp khúc 

Ệ^=^NẩT^:Vvf=|R^..-^=Ĩ 

hát thăm thíêt với bao giai điâu buổn 

-Ắ- l!ư /ĩ ff — ff" m..2.»—. .i__'.Z:.^''i' dĩ/ki; -: ĩ 


nhăc tởi bao điểu khắc sâu trong lòng , tới chon xa 

: -2^ Ẽ Ể Ềĩ- ■J^f L .1;-::fcTỸ • 

**■ - ^ ỉ. 


II 


cừỉ r?õ ựỉ/a mộ í (,‘ỉ/ộr t/ửi, 


ộí òơ 6f?íỉ 
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ĐỪNG HÓT LÍU LO, HOẠ MI ƠI.... 

(He Lựeỗe™, co-íioBeMKy) 


Nhac: M, GLINCA 



lo để làm 

bao nỗi nhọc 



Jỉ 

nhon 


ịt 


dưới cửa phòng của cô 

không mái nhà không yêu 



em! 

th. ương! 




xinh hãy ngừng tiếng hột khi bình minh rực hổng, 

chim rộn ràng VUI hót sao lòng vẫn lành lùng. 


LỜI 3 

Hoàng hôn buông với ta nỗi buồn rầu mãi trong lòng cô đơn! 

Chim hót vang bài ca cho moi người, nhưng riêng ta nỗi lòng đau xót, 
Tiếng líu lo chim ơi khơi dòng nước mắt không cạn suôt cuộc đời. 
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THÁNG TRĂNG MẬT 

(MeaOBblM MCCHU) 


Nhạc: INKAPÊTANAKI 
LÒM. REZỢỴICH 
Lòi Việt: VÂN ĐÔNG 



Này anh hỡi qua rồi biết bao ngà V tháng dám (là. 
Này anh hõi qua rồi biết hao ngày tháng đậm đà. 



Này đây nhưiìg coh đườtig thắm hoa đọng nâng chiền tà. 
Này đây những con đường thắm hoa đọng nấng chiều tà 



Cơn gió nhẹ êm đềm vỗ về. Rừng hạch dương ru ca. 


176 






Điệp khúc 





Hương hoa thám 


Vùng ngoại ó ỉm vắng tình Ct 




trăng mật. Đượm thám mai tâm hồn. Dù lâ thúng 

trăng mật. Đượm thắm mãi tâm hổn. Người nào biết 



năm dẩn dần phai mờ thì lòng vần không hể 
yêu thì đến suốt dời tình càng thêm vững bền, 


phôi phai tháng 
qiiên sao tháng 



trăng mật. Tình sắt son một dời. 

trăng mật. Tình sắt son một dời. 


Vì lời hát 
Dã iồỉ hát 



hay vì 

hay vì 


làn nâng đẹp 
làn nắng dẹp 







GẶP EM ĐÊM VŨ HỘI 

(Cpeflb myMHoro 6ajia) 


p 


1 •• m 




fẳệm 

____ +* 


Nhọc: P.TRAICỖPXKI 
Lòi: L.TÔNXTÔI 
LòiViêt: XUÂN GIAO 

N 


ĩ 


í 


=j^= 


Gặp em đêm xưa chôh này. 

=í 


Nhớ 




nhung đầy Lòng vương theo đôi mắt em u buồn giữa 


lắt em u 




S-T - 

ì —ỉm 

F— 0> -s—-ĩ,—— 

1— '-L -L 


- 0 -. - - 

L- 

ế ’ ■ -Ị=J 

__1_z _. 

-« —_ 

\=i- à 


T— 

L .!■- ■ J 

V"—■ 


đêm. vui rựp tiếng cười. 


đêm. vui 

T ' 


Nhạc đón 


mời 


fr=t=--ỉfcF=4> 


- ^ ) ET~~^ y 

Ể — 




itri 


V' í> — 


Lời ca như sóng biến dâng trào. 


pp§ 

ĩ ân như tiếĩ 


-y—*—t*- 




Nhẹ 




ngân như tiếng sáo diâu. ỉ 

anh xao xuyến nhớ tiêhs em cười thu 


Dáng yêu kiều. 


ếm 


Lòng 

^0 


Ệ 


anh xao xuyến nhớ tiếng em cười thiết tha, nhưng sao vướng buồn 

£ 


*rES£. 




Đôi 




êm như mặt nước hô 
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mắt em. 


Dáng 










€ĩ)ỉ cười tươi thăm xao xuyên tim anh. Tiếng Cữ còn Vững 




mãi bao tháng ngày. Anh mang dư âm trong lòng thươỉĩị 



nhớ này. Hoa bướm đêm mưa tưng bừng bên em. 



Gửi cô em. đồi mắt dịu hiềr 



Mây lời từng đêm khuya nhớ dáng ai yêu kiều. Thoáng 



trong mơ đỗi măt nhe buồn. Thoáng cười mình tôi cô đơn 


suôi trong đêm. dài 



Còn như dư vang tiếng cười 






nao nức trong anh ngập tràn bao thương mến nhớ tới ai 



Hay đa yêu em đêm hội hoa bướm xưa Tiếng 




hát nhịp nhàng ru tôi trong mơ. 




TÌNH YÊU DU MỤC 

(XÍopOrOH ÍUIHHHOK)) 


Nhạc: B.PHÔMIN 


15 k - h- IV' 1 

Thơ: K.PÔĐRÉPXKI 

_ Lời Viêt: Sưu tầm 

5 

-ii V) J> gg 

1 ^ 

^_ -_ —* 

r J —. —ị 

T - »-1 u LJ_H_ m _ LL- ... m - 

uư 4--—- 

ĩ/ w -__Lí 

_Li . __ n _ ■=--- 1 

eĩ- r r V y r 

Thảo nguyên hát ngát mênh mông đẹn cuối trời. 

Chặng đương xa sẽ không bao giờ phai mờ. 


"— - 5 ^ õ - 7 " 

cỏ cay hoa lá hương thơm toả ngát 
Dù thơi BÍan đã xóa đi muôn ước 


Dù thơi gian đã 


đổng. 

vọng. 


f\ L _K_ 


_ 

- 

r 5 d> 

■—Ị 

* m _Iiz:_ _ m.:. —. 

--«T- ¥— 


‘T|H-- - 


1 — ụ — ụ — ụ. —Ị— 

... m m L 


Tìm em năm tháng thấy đâu hình bójig người. 
Hàng mi đen hóng nhữ nhung và năng chiêu. 
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3 I 

Em thân yêu ơi 
Trên vai em tôi 


r 


n 




biết em giờ này nơi nao . 
vân buông aài đôi bím tóc ♦ 


Nhận giúp 
Tiếng hát 


lị é——J I i 1 J ^ 




w 


cho ta chim ơi , tt/ỉatt c/io ta mảy ơi t thảo 

yêu thương bay xa mãi mai vang trong tim ta chặng 


¥ 




3 e£ 

-é — 


? 




£ 




nguyên mênh mang đem giấu em ta r nơi nàũ. 

đương xa xưa đi mãi đâu thấy bến bờ. 


Lần 

Dù 




fj>—ẩLqgj.r jj '_j Ẽ=Ễằ 


theo dâu vết em đi, tỉm đâu cho thấy em tôi , tinh 

chó năm tháng trôi qua đàn ơi vang mãi trong tim ta, hòa 





^m=ặ=ặ Êẵ ằÈ Ể^^=F 


yêu bôb cháy 
trong khúc hát 


trong tim phút giây nào nguôi. Tháng tháng 
yêu thương trên chặng đường xa (lai lai 


1 » 1 » Ịgj J ~i*~ I i* ỳ -3 




ầ 


năm năm trôi qua , bão tuyết mưa rơi sương sa tỉnh 






anh vẫn xanh 


Ệ p ÉlglÉllĩ =ằ . ẳl 

- . ỉ. - + J JL ^ V- 


như lá cây trong mùa xuân 







TÌNH YÉU DU MỤC 


ExajiM Ha TpoíÍKe c 6y6eHuaMH, 

A Baa;ìH MeabKann oroHbKM... 

MHe 6 Tenepb, coKoaHKH, lã BHMH, 
^yiuy 6 MHC pacceHTb OT TOCKH.,. 


íĩpunee 

/Ịoporoíí A/IHHHOK). 
ĩ\a HOMKOÍÍ ayHHoio, 

]\a c necneíí TOỈÍ, 

Hto b Aaab aeTHT, XBeHíi. 

/Ịa c TOÍÍ crapnHHOK), 
c TOÍÍ CSMHCTpyHHOK), 

HtO no H0H3M 
TaK MVHHaa vieHA! 

Jlaíí - Jiaỉí - Jia - íiaR - Jia - Jia... 


/Ịa. BbíxoAHT. nerni Mbi aaaapoM 
I loHanpacHy HOMb ia HOHbKi Mírnn. 

Ecaki Mbi noKOHHM.nn co cxapbiM. 

Tan H TTH HOHH OTOLUHH... 

Iĩputỉee 

B jaab po;inyio HOBbiMH nyTíiMH 
Haw oTHbine exaTb cy)K^cH0. 
Exaan Ha TpoPiKc c ốyõeHuaMM, 
/Ịfl Teriepb npotíxaaH aaBHo... 
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CHỈ CẦN EM VỮNG TIN 

(J1 hLUỈ> ỗbi TbT BepHJia)* 


Vừa phải mp 


Nhạc: E, RUSANXKI 
Lời: A. MOCHÍỤXKIN 
Lòi Việt: HỒ BẮC 


fị ì "™3 ■ ■ 1 1 3 I I -ít__ 1 o 

ế-â—J 

11 -# 


LL —-S 



1 1 ^ 1 1 o -1 

mri à 




Cuộc đời ĩràn dẩy niêm ngọt ngào nhiêu dự định sao íỉĩUỜng 


đen haĩ ngờ. Đôi khỉ tú mong sao sô mệnh phải ỉùi trên đường ta 



tì 

(t=i 

Í5=tì^ 


» -1 f 

fẸ—Ktì■■!=*= 

4- 


=1— 

< 

-f= ífc = d 

1_~ r ' m 


:TZ -jT-^EE& 

ư - ^0 

c— ẠL — J± - 

— - é 

4- - 


đì. 


Biết chăng em ơi anh thường tin một ngày nào se gặp 


em yêu dâu. Thê rói đôi ta đã sum vầy 


Người biên soạn tạm dịch 
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VĨNH BIỆT CHIM CÂU 
(IlpomaỉíTe, rojiyốH!) 


Nhạc: M.PHRATKIN 
Lài: M, MATUXÔPXKI 
Lòi Việt: HỒ BẮC 

Moderato 



Bao tháng ngày trôi lướt qua, ta lớn 

Trên bước đường ta tiêh lên, băng khắp 

Mai tới rồi đây ước mơ bao sáng 



khôn. 

Giây 

phút 

này 

lòng 

lưu 

nơi. 

Trong 

tâm 

hồn 

trần 

nhựa 

ngời. 

Đường 

chân 

trời 

mở 

rộng 



luyến. 

Thôi 

vĩnh 

biệt 

tuổi 

ấu 

thơ, 

chìm 

vôi 

sôhg. 

Ta 

thoáng 

nhìn 

một 

cánh 

chim 

đâu 

tới 

đón. 

Xưa 

đã 

thả 

chim 

trắng 

xinh 

xinh 

lướt 
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VĨNH BIỆT CHIM CÂU 


Bot h CT3J1H mu na roa BapouaeH, 

H Iiopa HacTaẽr; 

Mbi ceroAHB CBOMX roj]yf)eM 
npotìOvKaeM B npouựuibHbiM [10JICT, 

I lycTb .ICTÍir OIIM. íTeTHT 
M MHrac HC BCTpenaiOT rrperpa/1. 

Hto H(e tok 3aTyM3HHJiacb lụipy[ 

CnneBa H3I1IMX r;i<Tĩ? 

3ro, BbinopxnyB npíiMO H ỉ pyK, 

ToAbi AeTCTiỉa yxoAAT OT nac. 

riyCTl. JlCTflT OHM, aCTHT. 

Mm y>Ke HC BcpHyTbCíỉ naaaiỉ. 

Mbl BblXOAHM lỉ xiopory BAROCM, 

M 'ỉapíi Bcê acireM 
n KQK na.MXTb. o ACTCTBe TIỈOÍÍM 

Tnxo KpyĩKMTca nyx ro.nyõcit. 

[ lyCTb JieTílT OHH .[tíTST. 

Caonni) B 'iHMHMe AHH CHeroiraA. 

I lacTyriaH, name 'lattTpa, CKoptíií! 1 
PacnaxHMCb. nefíocBojU 
Mu roHíi J 1 M BMepa roayGeíí, 

3a»Tpa cnyTHHKOB nycTMM B no.TỄỉT! 

riyCTl. .ìterH Í OMM. JTCTÍỈT, 

M HHr;te ne BCTpc-iaHDT npcrpaA,! 


m 



EM BÊN ANH 

(Tbl pímoM co MHOỈÍ) 



Nhạc: MÔCRƠUXỐP 
Lòi: GLÂYDANỐP 


Lòi Viêt: HỒ BẮC 



mp 

Chiều buông rơi chiều êm trôi. 


(Mây dần) trôi màn đêm trôi. 




minh. Ngàn hoa tươi chào ban mai 
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EM BÊN ANH 


BenepKOM, 

3a OKHOM, 

B CHHeM Heỗe Mepuaer 'JBe3Aa. 

KaxíAbòi pa3 
B OTOT Mac 

o Tefíc TOCKyto BcerAa. 

Bn>Ky B cyivtepKax ỊỊ 
B ruiaTbe 6ej!OM Teốa, 

Tbl p«AOM, 

Tbi paAOM co MHOÍÍ, Aoporaa. 

H BCẽ Xí Aaaeica, K 3 K 3Be3Aa. 

Eeỉ TBOHX 
ranyổbrx 

>1cMbix mai fl npoxíHTb He Mory, 
Tbl BO CHC 
CHHUlbCA MHe 

HesaõyAKOỈí Ha CBervioM ;iyry. 
To;ibKo BOT Ha 6eAy 
HyxíHbix CJI 0 B He HaỉÍAy. 

Ho necHH. 

Ho necHA Te6e Bcê paccxaxíeT. 
o HỔM a CKãmrb ne Mory, 

Mac npoCibểT, 

HoMb ytÍAẽT, 

M MOracneT 3BC3Aa aa OKHOM... 

3h 3J0 fl- 

HnKOTAa 

B cepALie Tbi He noracHeiub MoeM. 

H AAÍỈ Hac BemnMM AHếM 
PacuneréT uce KpyroM, 

Mbl pflAOM, 

Mbl pSAOM c TOỐOIO, pOAHaa, 

OiacnHBOH TponHHKOH nOỈÍAẽM. 


191 


CÁC BẠN GÁI! 

HÃY VIẾT CHO CHỨNG TÔI 

(HeBymKn, rrniiiHTe HaM)* 


Nhọc: ĐUNAEPXKI 
Lòi: MATUXỐPXKI 
Lòi Việt: HỒ BẮC 



Giờ đây thôi tạm biệt mái nhà là 

(Đường) xa con tàu đã sấn sàng, hành 

(Gửi) thư cho nhau tràn mối tình, kể 

(Tuổi) xuân ra đi đẹp những ngày, mải 



chốn 

sống 

vui 

tuổi 

thơ, 

đường 

vui 

chân 

đi 

khắp 

lý 

có 

chỉ 

mà 

mang, 

người 

quân 

nhăn 

luôn 

sôhg 

hết 

những 

câu 

buồn 

vui. 

dù 

Xi - 

bê - 

ri 

tuyết 

miết 

trái 

tim 

nồng 

say, 

chờ 

mong 

tin 

vui 

khắp 



nơi 

xa 

xôi. 

Vững 

bước 

theo 

Đoàn 

ta 

đi, 

vui 

say 

sưa 

hát 

khúc 

ca 

mùa 

xuân 

đi 

rơi, 

dốc 

núi 

An 

- tai 

hay 

đường 

xa, 

nơi 

nơi, 

những 

ỉá 

thư 

xốn 

xang 

lòng 

tôi. 

Ai 


* Ngưòi biên soạn tạm dịch 
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TÔI ĐÃ GẶP NGƯỜI CON GÁI ẤY 

(ĩí BCTpeTHii aeiỉyiiiKỵ) 


Nhạc: A.BABAEP 
Lòi: G.RẼGHIXTAN 
Lòi Việt: XUÂN GIAO 



Tim tôi đau đớn trăm chiều, Đắm say cô 



đớn trăm chiều. Đắm say củ gái yêu kiều. 
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TỐI ĐÃ GẶP NGƯỜI CON GÁI ẤY 


>] BCTpermi aeByiiiKy rioayMecaueM 6poBb. 
I la men Ke poAMHKa. 

M B raaaax atoỗoBb. 

Ax, 3Ta AeByLUKa MCHÍ) c >'Ma cBeaa, 
Paaốmia cepAiie MHe, riOKOM B3HJia. 

Ax. 3Ta AeBymKa MCHÍỈ c yivia eBcaa. 
Paaõnaa cepAne MHẽ, noKoỉí ma;ia. 


THỜI THANH NIÊN SÔI Nổi 

(ĩleCHH o TpSBOXCHOÍÍ MOJIOflOCTH) 

(H3 KHHOỘHilbMa 'TTo Ty CTOpOHy") 


Nhạc: A.PAKHMUTÔVA 
Lời: L.ÔSANIN 
Lời Viêt: Sưu tẩm 



Lòng ta hằng mong muôh và ước mơ. Bàn 



trời. Kìa trái tim với tiêng ca thúc 



ta nhịp chân bước đường xa (Lòng) xa. 
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THỜI THANH NIÊN SÔI Nổl 


3a6oTay nac npocran, 
3aỐOTa Hama TaKaa - 
>Kn^a 6bi CTpaHa poAHaa. 
M ỉ!CTy Apyrnx laốoĩ! 


Iĩpunet í : 

M CHCT, H BíĩTep, 

M TBeỉA H04H0H ntuiẽT... 

Mchĩì M0ẽ cepAue 

Fì TpeBOíKHyK) Aa;ib 'iOBtỈT. 

riycKaíí H3M c toSoíí OÕOMM 
Kejw rpoiMT r ỉa ữeaoio. 

Ho npyvKÕa MOH c TO60Kì 
Jl MLUb BMCCTC co MHOM yMpếT. 

ĩỉpunee 

rioKa ÍI xo;ihti. yMỂio, 
lloKa rviíiAeTb VMCIO, 

Hoiía JT AbimaTb VMCIO, 

Syay HATM BnepẽA. 

ĩlpnnce 

H Tax >Ke, K3K B >KH'ìMH KaHÍAblíí. 
iltOỐOBb Tbl BCTpernmb OAHaXÍAbl. 
c to6ofo. KaK Tbl OTBa)KHa, 
cKBOIb íĩypn ona npottAẽT. 


ĩĩpunee 

He AyMaM. 4TO Bce nponenn. 
Mto 5ypM BCC OTrpcMCHM, 
roTOBbCH K Be.iinKOH nean, 

A c;iaBa Teốíi naíÍAeT! 
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RA ẸỜ SÔNG 

(Kax noVmyk Ha ốHCTpyK) peHKy) 


Nhạc và lời: A.PÔPỐP 
Lời Việt: Sưu tầm 


Moderato 
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Mình tôi đứng bên bờ sông ngăm nước 
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lòng. Nhìn đồng 
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lòng. 
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RA BỜ SÔNG 


Kaií noíiAy Ha 6hiCTpyK) pemíy. 

CíiAy a Aa na Kpyx 6epe>KOK. 
riciCMOCTptO Ha pOAHytO CTOpOHKy, 

Ha 3eaếHbiỉí npHBeTHbiH jiy>KOK. rìck'MOT. // JK0K. 


CACHIUSA 

(KaTioma) 


Nhạc: M.BLANTE 



Dòng sông xiỉa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ 
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CACHIUSA 


Pacuiỉmuin ítố.noHH H rpymn. 
nonjiMJìM TVMaH[>i Haa peKOỈÍ. 
BhixoflMJia Ha õeper Kanouia, 
Ha BbicoKHỈÍ Geper. na KpyToíí. 
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TUỔI TRẺ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 

(M0Ji0fl0CTb rmaHeTbi)* 


Nhạc: B. ALÊCXANĐRỐP 
Lòi: G, RUBLIÔP 

Marcia Lời Việt: NGUYỀN HUY DUNG 



Cám tay nhau đi lên vững bền như thép gang. Hàng irìêỉt 



loại. Tuổi thanh xuân đang say sưa hòa giọng hát vang. Hàng triệu 


* Người biên soạn tạm dịch 
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niên ta là như anh 


em môt 


nhà ỉ 


Cờ giương 
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V ữìĩỊỊ bước tiến! Lời cơ tha thiết truyền di vang 
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non sông. Vượt qua gian khổ bền gan dì 
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cùng. Đoàn thanh niên bước non sông hát 



Đẹp thay lời thê nguyền trong lỏng chúng ta: Thê' 

Vùng lèn vỉ hạnh phúc ta cùng đấu tranh. Kìa 


-M — - ___L*_4" "i 

k 


t-—-■ _ 

i=^l 

—— -U—_ n __ m 1 ^ —n— 

----— 

- r -y--• 

r m ■ m 

r ' " —• 

1— 1 


muôn năm giữ vững tình anh em. Vang 

nắng chói chang hòa đường vinh quang. Sôi 


























GIẤC Mơ SẼ ĐẾN 

BÊN NGƯỠNG CỬA 

(Coh npnxoanT Ha nopor) 





Nhạc: ĐUNAÉPXKI 
Lời Việt: TRUNG KIÊN 


FV-^ 

ỉ i 


-J-— 

L=Z] 

" “ ^— 

— -m — 

H- 

—* 

■ - 

■ ~o 

-H 



Giấc mơ vui về trong mỗi nhà, hãy yên ngủ con 


ỆÉHẸs 
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xinh đẹp ơi. Mọi con đường mọi phương trời đời con mở rộng 
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thênh thang. Thê giới đang yên giấc say nồng nàn, gió hát bên song 



Trời cao này, quả đát này, rực ánh hông cho tương lai. 
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NGỌN LỬA TÂM HỔN 

(B KpOBH ropHT oroHb >ỉtejiaHMH) 


Nhạc: M.GLINCA 
Lòi Việt: SƯU TẦM 



Lòng ta mơ ước bừng cháy trong tim bao 



lâu tâm hồn này ờm ấp bên em. 
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iỶ! 


CON CHIM NON 

(ĩlTeHeu) * 


Bài hảt Nga (Sưu tầm) 



hàng dương liễu nghiêng nghiêng bèn thềm nhà 

mùa bát ngát hương thơm thơm ngạt ngào 



Trời hửng sáng ban mai xa xa nhè nhẹ chim hột véo 

Nền trời ngát xanh xanh chim ơi dập diu đôi cánh tưng 



Khi mùữ xuân tới ờ hơ ơ hơ. 

ơi cùng ta hát ơ hơ ơ hơ. 


* Người biên soạn tạm dịch 
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TIENG HAT TRAI TIM 

(Cepaue noẽT)* 


BÀI HÁT NGA c sưu tầm ) 



Mùa xuân tươi thắm trong ánh bình minh 

Ngồi kề bên em anh hát lời ca 



Gửi dòng sông trôi đưa tới mây núi tình ta 

Dòng suối trong mát uôh khúc trôi dưới trời xanh 



Gió mây đất trời như của em trao tặng anh 


* Người biên soạn tạm dịch 
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TÔI YÊU EM 

( ỹ { Bac ;iio6hji) 


Nhạc: B.SẺRÉMÊCHIEP 
Thơ: A.S.PUSKIN 
Lời Việt: Sưu tầm 



sm. Ngọn lửa tình yêu ai nhóm bốc cháy 
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>] Bac jik)6hji; atoõoBb eỉntí. 6h]Tb MOĨKÊT, 
B Ayuie Moeíí yracjia He coBceM; 

I lo nycTb ona Eìac Õ0j.bEue He TpeBOHíHT; 
ịị ne XOHV ncHa.il MTb Bac HMMeM. 

M nac aioõna 6e3MOJiBHO õeìHa/ieíKHO. 

To pOỖOCTblO, TO ptìBHOCTbíO TOMHM; 
ỹì Bac JT[OốH ĩỉ TaK MCKpeHHO, T3K He>KHO. 
l<aK Aafi BaM 6or jik)6hmoR õbirb apyrmvi! 


ĐÔI MẮT MÀU HẠT DẺ. 

(Kapne rjia3a)* 


Nhọc: XABAĐAS 
Lòi: ĐRAGÔMIREXKI 
Lời Việt: TRUNG KIÊN 


Moderato 



nắng vàng, màn sương trổng buông phủ trên những 

lướt trôi, lòng vãn ước mơ hạnh phúc cho 



cánh hoa. Tâm hổn ta niềm mơ ước 

lứa đôi. Vần chờ mong một mùa xuân 


* Người biên soạn tạm dịch 
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TÌM EM NƠI ĐÂU 

(Bot mhhtch TpoìÍKa noHTOBaa) 


Bài hát Nga (Sưu tấm) 



Chiều qua bên Von - ga nhìn sang 

Tìm em bao nhiêu lau mà không 



phíạ chân trời anh biết' đi tim người yêu núi 

thấy em về mưa tuyết rơi lạnh lung trong đau- 



đâu. Giặc kia hung ác bắt[ em đi 

thương. Trời xanh chim hỡi thấu chăng cho 



rồi đé[ anh nhớ m.uôn đời.. Khắc sâu trong lòng mối. 

lòng chi nghe gió thét gào. Biết em tôi ở nơi... 
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TÌM EM NƠI ĐÂU 


Bot mhhtcíi TpoHKa no*nonan 
no Boare-MaT>LUKL’ 'ỈMMOÌÍ. 


Amlhmk, yHbiao naiieEìaa. 
Kanaer õyíÍHOM roaoBoìi. 


} 


2 paaa 
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ĐÔI MẮT HUYỀN. 

(HẽpHbie rjTa3a)* 


BÀI HÁT NGA c sưu tâm ) 



Người thôn nữ ấy mắt mơ huyền say 

Nhìn nhau không nói mắt em sầu vương 



đắm ngời thắm hơn nắng xuân đen thẫm hơn đêm đen. 
vấn. Gặp gỡ nhau nơi đây tim ấm trong phút giây. 




* Người biên soạn tạm dịch 
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TUỔI TRẺ 

(. Mo;iCựIOCTb ) 


Nhạc: SÔXTACÔVITS 
Lời: VAXILIEP 



Con tàu đang xé tan bình mình về miền chân trời 
Đây tuổi xuân trái tim hổng tươi vỉ Tổ quốc nào 



biếc xanh. Đi về nơi đất hoang miền Đông, 

tiếc đời. Đi về nơi đất hoang miền Đông, 



mang theo bao tình thắm nồng. Nhớ mãi chốn đồng 
với bao mối tỉnh thắm nồng. Gắng chiến đấu cho mùa 



quê đẹp xinh chúng ta lên đường tràn mối tình, 

xuân đẹp tươi sức trai ta san bằng núi đổi 


* Người biên soạn tạm dịch 
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Thôi chia tay sóng 
Sức sống mới những 


rì rào dòng sông Đông 

'hg cày mùi thơm đất mới 



mẹ hiền Von - ga dịu mát lòng, 

nơi này rôi đây bừng sáng ngời. 


Hát uang 



tiếng hát tràn muôn nơi. Tiếng hát theo làn khói tàu. 





Gió vờn mái tóc nhẹ nhàng bay. Đoàn tàu lao nhanh về 



chăn trời nơi xa chỉêh công đang chờ ta 


■'KỊIỊịĨ 



đất hoans chờ đón ta 
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LẼ NÀO TÔI QUÊN 

(3a6yny Jib £ ...) 


Nhọc: M. GLiNCA 



Se quên bao lán giận hờn Víì bao lời trách, 
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ước mơ trong lòng ngày ngày xao xuyến và bồi hồi, 

lẽ đâu vô tình một ngày cái chết đến với tôi, 
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ánh mắt ôi tuyệt vời, biếc: xanh trời cao bát ngát, yêu thương trìu 
nếu em sớm biết rằng, với tôi một lời tuyền án, tôi sẽ gục 
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ĐÔI BỜ 
(ílsa ỗepera)* 






Nhạc: A.ESPAI 
Lời: G.PÔGIÊNHIAN 
Lời Việt: Sưu tầm 



Đêm dài qua 
Trên dòng song 
Đêm dàt qua 


dựái mưa rơi em mong chờ anh 

sanh uai nhau thiên nga đùa trêìi 

ánh han mai đang dang trào lăn 



Cây cỏ 
Theo dòng 
Bên bờ 



hoa như nội lên lời em hạnh phúc nhất 

song luôn sật bên nhaụ đôi đôi lướt theo 

song trông bong em dài xa xa sáng chân 


m 


- 1 - — = -^‘ 



ýpị- em ụ, n thắm thiết yêu anh. giữ tỉnh đồi 

ilìẵ' rí ^J l 8 dưng ngóng trồng anh vói niềm tin 

trơi Đời em riêng biết có yêu anh với tinh yêu 



-0- o 



lứa t 

thiết 

thiết 



ta. Một dòng sòng 
tha. Một dòng song 
tha Một dòng sông 


sóng nước long 
sóng nước long 
sóng nước long 


lanh đỏi bờ 
lanh đôi bờ 
lanh đôi. bờ 


đâu 

cách 

xa. 

đâu 

cách 

xa. 

đâu 

cách 

xa. 


* Tên gò'c bài hát lá "í lcciisi Mamii" (Bài hát cửa Masa) trong phim ">Ka>Kja" (Khát) 



ĐÔI BỜ 


Hom. 6biaa c AMBH8MM- 
M TpaBa Bpoce. 

Npo Mei-ia "cHacTanBaíĩ" 
rOBOpnaM Bce. 

M C3M3 a Bepnaa, 
Cepany lỉonpeKn: 

Mb[ c ro6ofí ABa íỉepera 
y OAHOỈÍ pCKH. 


Ytkm Bte napaMH, 

KaK.c BOJiH 0 íí BoaHa. 

Bce noapyrn c iiapHAMH. 
ToabKo H OAHa, 

Bcẽ JKflaaa H Bcpnaa, 
CepAHỴ BonpcKH: 

Mbi c TOÕOÍÍ ABa ốepera 
y OAHC1ÌÍ pCKH. 


Hohi. óbiaa. 6bia paccBeT. 
Caobiio reHb Kpbiaa. 
y MeHíi apy roro HCT. 
ĩỉ TeÕH íicuiaa, 

Bcẽ iKAaaa M Bcpnaa. 
Cepauy BOiipcKH: 

Mí)i c TOÕOÌÍ /iBa õcpcra 

y OAHOÌÍ pcKH. 
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Mục lục 


* Lời Nhà xuất bản 


* Lời tựa 


Trnnq 

1. Đỉnh núi Lẽnin 

-ICHMHCKHe ropbl 

Nhạc: 1. Miliutin, Lời: E, Đốnmatópxkỉ 

Lờí Việt: Sưu tầm 

11. 12 

2. Nơi xa xôi 

HíLìCKO - aaneKO 

Nhạc: G. Nôxốp, Lời: A, Truòcktn 

Lơi Vỉệt: Sưu tam 

13, 14, 15 

3, Hắc Hải của tôi 

Hèpnoe M0pe Mơế 

Nhạc: Ô> Phenxman, Lời: M. Matuxốpxkr 
Lời Việt: Sưu tẩm 

16, 17 

4, Chịều ngoại thành Maxcơva 

ritMMocKOiiHbie Benepa 

Nhạc: V Xalaricốp~Xêđôi P Lờí: M, Matưxôpxkí 18 h 19 

Lờỉ Việt: Vũ TựLản 

5. Tạm biệt Maxcơva 

ilo ciỉnaanHít, Mockhíi 

Nhạc: Phakhmutóva, Lời: N. Đôbrỏnravốp 
Lời Việt: Hổng Quân 

20, 21,22 

6. Bai hàt vể Tổ quốc xa xôi 

necHH o AíurểKOH PonHHe 

Nhạc: Tariveđiep, Lời: Rôịđextvenxki 

Lời Vỉét: Diệp minh Tuyển 

23. 24, 25 

7. Lênín về nông thôn 

ripHeixííUỉ lỉ HepeBHK) JleHHH 

Nhạc: Ph. Maxlốp, Lời: la. Svêđốp 

Lời Việt: Nguyễn Mỉnh 

26, 27, 28 

8. TỔ quốc yêu dấu của tôi 

necHíĩ o jtio6hmoh PojỊHHe 

Nhạc: X. Tulicốp, Lời: A.Đaxtan 

Lời Việt: Minh Nguyễn 

29, 30, 31 

9. Đêm kinh thành Maxcơva 

■ Mockobckmc ho l ih 

Nhạc: 1. Miliutin, Lờỉ: E. Đônmatopxkỉ 

Lờỉ Việt: Sưu tẩm 

32, 33 

10. Tổ quốc tôi. 

Bài hát Nga (Sưu tẩm) 

34, 35 

riectĩíi o Pohhhc 



11 . Tổ quốc. 

PoiTHHa 

Nhạc: Tulícốp, Lời: Patudin 

Lời Việt: Hổ Bầc 

36. 37 

12. Dưới cây thùy dươna 

y pa.'i bC Ktĩsi pnẽiĩnyinKÍ 1 

Dân ca Nga, 

Lời Viẻt: Trung Kiên 

38, 39 

13. Hoa Kalina 

Om , mseTeĩ KÍU 1 HHÍ.Ì 

Nhạc: E, Rỏđưghin, Lời: MPilipencô 

Lời Việt: Sưu tầm 

40,41 

14. Bạch dương mơ màng 

Bẽpếãoiibie cHbi 

Nhạc: VGhêvichxman, Lời: Fêrè 

Lởi ViẻtiTrung Kiên 

42, 43, 44 

15. Tuyết Nga 

PyccKi-nt cner 

Nhạc: V.Uxpenxki và L.Garin, Lòi: G. Fèrẽ 
Lời Việt: Phương Thủy 

45, 46 

16. Cánh đổng yên tĩnh 

Tnxoe no.ne 

Dán ca Nga, cảỉ bíẻn: Ximcốp 

Lời Việt: Hoàng Long 

47 

17. Làn gió đêm 

H 04 HOM BCTCpOK 

Nhạc: Glinca, Lài tho: A, Puskin 48, 49, 50, 51 

Lời Việt: Văn An 

18, Đêm buồn 

rpyCTHbiíi neuep 

Nhạc: Rakhơmanỉnốp, Lời: Bunin 

Lời Việt: Trung Kiên 

52, 53 

19. Chim sơn ca 

XanopOHOK 

Nhạc: Gíinca, Ldi; Xucónnhich 

Lời Việt: Vũ Tự Lân 

54, 55, 56 

20. Cây lê 

rpymnua 

Dân ca Nga 

Lòi Việt: Sưu tam 

57, 58 

21. Buổi sáng mờ sương 

Ytpo rvMíììiriOC 

Nhạc: V.Abađa 

Lởi Vièt: Suu tẩm 

59, 60 

































































































22, Mặt trời khuất sau núi 

CojiHU,e CKpbuiocb 3a roporo 

Nhạc: M. Blante 

Lời Việt: Trung Kiên 

61,62 

23. Những cây liễu buồn 

Nhạc: M. Blante 

63, 64, 65 

rpyCTHbie MRbl 

Lời Việt: Trung Kiên 


24. Tiếng chuông chiếu 

Nhạc: A, Alabiép 

66, 67 

BewepHHH 3BOH 

Lời Việt: Trung Kiên 


25. Con đường mùa đỏng 

3HMHRÍI aopora 

Nhạc: A, Alabiép, Thơ: Pưskin 

Lời Việt: Trung Kiên 

68, 69 

26. Gió thổi trên đồng 

B nojie BeTep neẽÍT 

Nhạc: N. Xòkôlổpxki 

Lời Vỉệt: Trung Kiên 

70, 71' 

27. Đẫ bay đi rồi, con chim nhỏ 

yjTCTCJia, nTauieHKa... 

Nhạc: A.Gurilìop 

Lởi Việt: Trung Kiẽn 

72 

28, Trăng ơi, đừng sáng 

Om He CHÌTH, VÚCHHeHKy 

Dãn ca Ukraina 

Lời Việt: Sưu tẩm 

73 

29. Hoa anh đào 

Bài hát Nga (Sưu tầm) 

74 

Bhluhĩi 



30. Sông Vonga. 

Bo;ii’a - pe i ieHbKa rviyỗoKa 

Dản ca Nga 

Lời Việt: Sưu tấm 

75, 76 

31. Xibêri nở hoa. 

PacuBCTaỉí, cnGnpb 

Nhạc: V. Mưrađêli, Lời: E. Xỏtcốpxki 

Lời việt: Trán V nh Trị 

77, 78 

32. Nhìn sang bờ sông. 

Thm, 3a peuKOii 

Nhạc: B. Môcrôuxốp, Lời: E. xtrõganốp, V. Mancốp 79, 80 
■ Lời Việt; Hồ Bắc 

33. Đưòng tuyết 

CHcxíHaH nopora 

Bèì hát Nga (Sưu tầm) 

81,82 

34. Trẽn đường vắng. 

Ha nycTbiHHOií /lopore 

Bải hát Nga (Sưu tầm) 

83 

35. Bài ca mùa thu. 

OceHHBíi necHH 

Nhạc: Đunaepxki, Lời: Matuxốpxki 

Lởi Việt: Hổ Bắc 

84, 85 

36. Cây liễu 

klẽyiuKà 

Nhạc: Põnõmarenkỏ, V. Anphẽrổp 

Lời Việt: Sưu tẩm 

86, 87, 88 

37. Cánh đồng Nga 

PyccKoe rioiiẽ 

Nhac: la, Phrenken, Lời: LGôph 

Lờ í Việt: Suu tầm 

89. 90. 91 

38. Nước Nga Tổ quốc tôi 

Poccmh - PoiiMHa MOH 

Nhạc: V.Murađelỉ, Lờỉ: Kharỉtỏnốp 

Lời Việt: Vũ Tự Lán 

92,93,94 

39. Các bạn gái vui tươi. 

A Hy-Ka, neByuiKH 

Nhạc: Đunaépxkỉ, Lài: Lêbêđẻp-Kumas 
Lời Vỉệt:: Hồ Bắc 

95,96 

40. Cuộc sống ơi, ta mến yêu người 

íì TTIOỐ.ilO Teèĩl, )K H 3 H í> 

Nhạc: E. Kồnmanốpxki, Lời: K. Vansankin 

Lòi Viẽt Xuạn Giao 

97, 98 

41. Cánh buồm trắng cô độc 

BejieeT napyc OAMHOKMM 

Nhạc: Vaclamốp, Lòi thơ: Lecmỏntốp 

Lời Việt: Trung Kiên 

99,100 

42. Khi những vì sao cháy sáng 

Nhac: V, Klatnixki, Lời: 1. Rezơnich 

101, 102, 103 

Kouia chĂíot 3Bếinbi 

Lời Việt: Xuân Giao 


43. Chiều hải cảng 

BeMep Ha peííne 

Nhạc: V. Xalaviốp-Xêđôk LÒI: A. Truốckin 
LỜI Việt: Tãn Huyền 

104, 105, 106 
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44. Có biết bap cô gái xinh đẹp 

KaK MHoro ueuyoieK xopoimix 

45. Nụ c ư òi 

ỹOibiÕKa 

46. Giờ này anh ở đâu . 

Die )KỄ Bbi Tenepb, /ipy3ba-OjiHonoj]HíiHe 

47. Trái tim ngựởi làm saoyậy_ 

Hto 3TO 3a, MỠe cepime 

48. Vi sạo cô gái xinh đẹp trẻ trung 

Mto, KpacoTKa Mtvionaa 

49. Lòng mẹ 

PyiUHHK 

50. Kéo thuyền trên sõng Vonga 

áa, yxneM ofy6HHyujKa) ' 

51. Tình ban 

Ãpy>K6ii 

52. Anh ơi biết nhau để làm gì 

3aneM TeốH H, MMjTbJM MOỈÍ, y3Híina 

53. Cô gái sống Von oa. 

BcưUKaHKa 

54. Khú c c a ban chiều 

BenepHHíi necHíi 

55. Điệu nháy t rên trống 

TaHeũ Ha BapaỗaHe 

56. Triệ u triệ u bông hổng 

Mhxthoh poj 

57. Ở trường cô dạy em thế _ 

McMy yiiaT H lUKaie 

58. Cây đàn phong cấm cô độc 

OmtHOKaỉi rapMOHb 

59. Đừ ng thứ c tỉnh ký ức 

He npoỗyxóiaH uocnoMHHaHHH. 

60. Đàn phong cầm Nga __ 

PyccKan ntpMOHb 

61. Họa mi say đám bông hổng 

nrreHHiiLiincb PO30ÍÍ, co.ioneif 

62. Hò sông Von ga 

Bo.DKCKHe npnneiibi 
55. Hãy đè mặt trời luôn chiếu sáng 

rivcb iỉcerna õyneĩ C 0.1 Hue 
54. Tiêng hát trên sông Vongạ, 

CopMoucKaã .TMpM i [CCKaa 
65. Bài hát đi đường 

ZLopoxína>ỉ rrecHH 


Nhạc: Đunaepxkí, Lời: Lêbêđiep-Kumas 107, 108, 109 
Lời Việt: Trung Kíẽn ’ 

Nnạc: V. Sainxki. LỚI: M. D liatcốpxió 110, 111, 112 
Lài Việt: Phạm Tuyên 

.^ỉĩ? c : Xlaviếp - Xéđôi, Lòi: Phacniarrốp 113, 114, 115 
Lời Việt: Sưu tam ' 

Nhạc: A.Vadanốp ^ 

Lời Việt: Trung Kiên 


Nhạc: Glinca 

Lờỉ Việt: Trung Kiên 

.117 

Bài hát Nga (sưu tầm) 

118,119 

Dàn ca Nga 

Lời Vỉêt: Sưu tẩm 

.120, 121 

Bài hát Nga (sưu tẩm) 

122, 123 

Dân ca Nga 

LÒI Viẻt- Xuôn Giao 

124, 125 

Nhạc: lu, XỊónốp, Lài: A, Prixenxa 

Lời Việt: Nguyễn Huy Dương 

126, 127, 128 

.. . N .hạc: XaỊavịqp - Xéđối, Lài: Truốckín 
Lời Việt: Xuân Giao 

129,130 

Nhạc: Nga 

Lờỉ Việt: Kiều Hưtig 

. 131,132 

Nhạc: R.Pauls, Lời việt; A. Vôznhexenxki 133 134 

Lời Việt: Trung Kiên 

Nhạc: VSainxki 

Lời Vỉệt: Phạm Tuyên 

135, 136, 137 

Nhạc: B. Môcrơuxốp 

Lờỉ Việt: Trung Kiên 

138, 139, 140 

Nhạc: p. Bulakhốp 

Lời Việt: Trung Kièn 

141, 142 

Nhạc: V. Murađeli 

Lời Vỉệt: Trung Kiên 

143,144 

Nhạc; Rỉmxki - Coocxacốp 

Lời Việt: Vũ Tự Lan 

145, 146 

Nhạc: lu. Sêcôtốp, Lời: N, Glàydanốp 
Lời Việt: Xuân Giao 

147, 148, 149 

Nhạc: A.ổxtrồpxki, Lời: ôsanin 

Lời Việt: Phong Nhã. 

.150,151 

Nhạc: B. Môcrơưxoop 

Lòi: E. Đônmatôpxki 

152, 153, 154 

Nhạc: Đunaepxki, LàLVaxiliep 

Lời Vỉệt: Hổ Bắc 

155, 156,157 
















































































































































































































66. Nghệ sĩ với cây đàn. Bài hát Nga (sưu tấm). .... 158, 159 

ỐixHHOKHH ritTapMCT 


67. Lòng chung thủy của thiên nga Nhạc: E. Máctưnốp, Lời: A, Đêmenchịep, 160, 161,162 

Jìc6ennna« BíTpHOCTb Lơi Viẹt: Trung Kien 


68. Bài ca hạnh phúc 

necHíi o CMacTbe 

Nhạc: Samô 

Lòi Việt: Trung Kiẽn 


163,164 

69. Khi yêu ai nỡ hững hờ 

Kto ;iỉoSmt, Ĩot HC paiỉHoayiueH 

Nhạc: Mínkốp, Lài: Tuxnỏva 

Lòi Việt: Khuyết Danh 


165,166 

70. Anh hãy đến mau 

nptĩun CKopeií 

Nhạc; N. Bôgôxlốpxkỉ, Lời: Agatỏva 

Lời Việt: Trung Kiẻn 


167 

71. Hen hò 

CiìnaaHHc 

Nhac: p. Bulakhốp 

Lời Việt: Trung Kỉẽn 


168 

72, Hãy bắt lấy, bắt lấỵ những giờ khắc yêu thương 
iloiiH, JTOBH, nacbl álÕỐliH 

Nhạc: A. Vaclamốp 

Lời Việt: Trung Kièn 


169,170 

73. Hãy hôn tôi, cô gái nhỏ xinh của tôi 
noue;iyM xce MeHH, MOH ayiueHKa! 

Nhac: A, Duybiuk 

Lời Việt: Trung Kiên 


171 

74. Thú nhận 

npH3naHỉic 

Nhạc: M, Glinca 

Lờì Việt: Trung Kiên 


172 

75. ơi cô gái xinh đẹp 

Ãx Tbi, itvuieHKa, Kpacnaaeiìnua 

Nhac: M. Glinca 

Lời Việt: Trung Kiên 


173 

76, Đừng hát, người đẹp ỢÌ! khi^có mât tôỉ 

He ]]OH, KpacaiỉHua, npn MHe 

Nhac: M. Glinca 

Lời Việt: Trung kièn 


174 

77. Đừng hót líu lo, họa mi ơi 

He meữeun, ccưioiỉeỉíKy... 

Nhạc: M, Glinca 

Lời Việt: Trung kiên 


175 

78. Tháng trăng mặt 

Meaoiihiit Me ca u 

Nhạc: Inkapêtanacki, Lờk L Rezơvich 
Lời Viêt: Vân Đông 


176,177 

79. Gặp em đêm vũ hội 

cpeab ìiiyMHoro 6ajia 

Nhạc: p. Traicôpxkk Lòi: L.Tônxtồi 

Lõi Vièt Xuân Giao 


178,179 

80. Tình yêu du mục _ 

XlOpOrOH atHHHOIO 

Nhac: B. Phômin, Thơ: K. Pôđrepxki 

Lời Việt: Sưu tam 

180, 

181,182 

81. Chỉ cần ẹm vững tin .. 

/lniiib 6bi Tbi neptua 

Nhac: E.Rusanxkì, Lòi: A- Mòchiuxkin 
Lời Việt: Hổ Bắc 

183, 

184,185 

82. Vĩnh biệt chim câu. 

npoLiuiHTc, rojiy6ii! 

Nhac: M. Phrátkin, Lời: M. Matuxốpxki 
Lời Việt: Hổ Bắc 

186,187,188 

83. Em bên anh. 

Tb[ pH/toM co MHOií 

Nhạc: Môcrôuxốp 

Lời: Glảydanốp, Lời Việt: Hồ Bắc 

189, 

190,191 

84. Các ban gái, hãy viết cho chúng tôi 

^XeíỉyuiKM. nnLUHTc naM 

Nhạc; Đunaepxki 

Lởi: Matuxòpxki, Lời Việt: Hổ Bắc 


192, 193 

85. Tôi đã găp người con gái ấy 

ỉ\ KCTpemi xteiìymKy 

Nhạc: A. Babaep 

Lời: G, Rêghixtan, Lòi Viêt: Xuân Giao 


194, 195 

86. Thời thanh niên sôi nổi 

rieCEIH 0 TpetỉO>KHOM MOaoaOCiH 

Nhac: A. Pakhnutòva, Lời: L. Ốsanin 

Lời Việt: Sưu tầm 


196,197 

87. Ra bò sông 

Kax noHay H Ha õbiCTpyio peuKỴ 

Nhac và lời: A. Põpốp 

Lời Việt: Sưu tầm 


198,199 
























































































88. Kachíusa 

Nhạc: M. Blante 

1 rang 

200,201 

Kíìtkhuli 

Lới Việt; Phạm Tuyén 


89. Tuổi trẻ trên toàn thế giới 

Nhạc: B. Alêchxanđrôp, Lời: G. Rubliõp 

205 

Mo/[o/ioct]> n;iíint'Thi 

Lời Việt: Nguyền Huy Dưng 


90. Giấc mơ sẽ đến bên ngưỡng cửa 

Nhac: Đunaepxki 

206,207 

CữH npnxoưnT Ha nopor 

Lời Viẻt: Trung Kiên 

91. Ngọn lửa tâm hổn 

Nhạc: M, Glinca 

206,207 

B KpoiìM ropi-iT oroHb KC.IÍIHHH 

Lời Việt: Suti tẩm 

92. Con chim non 

Bài hát Nga (sưu tấm) 

208 

nTenen 

93. Tiếng hát trái tim 

Bár hát Nga (sưu tầm) 

209.210 

Ccpaue HOỄÌT 

94. Tôi yêu em 

Nhạc: B, Sêrêmêchiep, Thơ: A.s. Puskin 

211, 212 

í! BHC JTIOf)Jll 

Lời Việt: Sưu tầm 


95. Đôi mẳt màu hat dẻ. 

Nhạc: Xabađas, Lời: Đragómirexki 

214,215 

kiipne 

Lời Việt: Trung Kiẻn 


96. Tìm em nơi đâu. 

Bàỉ hát Nga (sưu tẩm) 

216,217 

UOT MHMTCH TpOMKa nOUTOim] 

97. Đôi mắt huyền. 

Bài hảt Nga (Sưu tẩm) 

218 

MepHbte ttiiUii 

98. Tuổi trẻ. 

Nhạc: Sóxtacỏvỉts, Lời: Vaxiliep 

219,220 

Mojtohocte> 

Lời Việt: Hổ Bâc 


99. Lẽ nào tôi quên 

Nhạc: M, Glinca 

221,222 

3aÕy;iy nb iì ... 

Lời Việt: Trung Kién 

100, Đôi bờ 

Nhạc: A, Espai, Lời: G. Pògiẽnhian 

223,224 

riecHíi Mììluh ịũm õepera) 

Lởi Việt: Sưu tẩm 
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